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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÔNG TƯ1 

Hướng dẫn một số nội dung về đầu tir vốn nhà nước vào doanh nghiệp 
và quản Iý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 

số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP 
ngày 08 thảng 3 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 ỉháng 10 

năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 
của Chính phủ 

Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 05 năm 2021 của Bộ trường 
Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội durm về đầu tư vốn nhà nước vào doanh 
nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 
so 9 i /2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 3 năm 2018; Nghị định số I2Ỉ/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 
2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP rigày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính 
phủ; có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 07 năm 2021; được sửa đôi, bô sung bời: 

Thông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 17 tháng 03 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính sửa đồi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTC 
ngày 26 tháng 05 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu 
tư vôn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vôn, tài sản tại doanh 
nghiộp quy định tại Nghị định số 91/2015/ND-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; 
Nahị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018; Nghị định số 
121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 va Nghị định số 140/2020/NĐ-CP 
rmày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ; có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 05 
năm 2023. 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vô rì nhà nước đâu tư vào sáu xuát, kinh 
doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng ỉ Ị Yìãm 20ỉ 4; 

1 Vàn bàn này được hựp nhất lừ 02 Thông tư sau: 

• Phông tư số 36/202 l/TT-BTC ngày 26 tháng 05 năm 2021 của Bộ trường Bộ Tài chính hướng dẫn một 
số nội đung vè đẩu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dung vốn. tói sàn tại cioanh nghiệp quy định 
tại Nghị định sổ 91/20Ị5/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/ND-CP ngày 08 tháng 3 
năm 20!$; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 vù Nehị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 
30 tháníỉ ] 1 năm 2020 cúa Chính phù; có hiệu lực kề từ ngày 10 tháng 07 năm 2021; 

- Thông tư số 16/2023.TT-IỈTC ngày 17 tháng 03 năm 2023 cùa Bộ trưởng Bộ l ài chính sửa dồi, bố sung 
một số điêu cùa Thônc tư sô 36/2021/Tr-BTC ngày 26 tháng 05 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dần một sô 
nội dung về đầu tư vốn nhà nưóc vào doanh nghiộp và quàn lý. sử dụng vốn. tài sàn tại (loanh nghiệp quy định 
tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năitì 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 
năm 2018; Nghị định số 121/2020-'NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định sô 140/2020/NĐ-CP ngàv 
30 tháng 11 năm 2020 cùa Chính phủ; có hiệu lực kể tù ngàv 08 tháng 05 năm 2023 (sau đây gụi là Thông tư sô 
16/2023/rr-BẳIC). 

Văn bàn này không thay thế 02 Thông tư trên. 
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Căn cứ Nẹhị định số 9Ỉ/20Ỉ5/NĐ-CP ngày ỉ3 thảng 10 nàm 2015 cua 
Chính phủ vẻ đâu tư vón nhà nước vào doanh nghiệp vã quản lý sử dụng von, tài 
sản tại doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định so 32/20Ỉ8/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của 
Chỉnh phủ sửa đỏi, bo sung một số điểu của Nghị định so 9Ỉ/20Ỉ5/NĐ-CP ngày 
ỉ3 thảng ỈO năm 20 Ị5 của Chính phủ vẻ đau tu vôn nhà nước vào doanh nghiệp 
và quản lý sử dụng vón, tàỉ sản tại doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số Ỉ2Ỉ/202Ồ/NĐ-CP ngày 09 thảng 10 năm 2020 của 
Chỉnh phủ sửa đỗi, bổ sung khoản 2 Điều ỉ2 Nghị định so 9Ỉ/20Ỉ5/NĐ-CP ngày 
ỉ3 tháng Ị 0 nủm 20ỉ5 của Chỉnh phú vẻ đầu tư von nhà nước vào doanh nghiệp 
và quàn lý, sử dụng vỏn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sưa đổi, bo sung tại 
khoản 5 Điều ỉ Nghị định sổ 32/20Ỉ8/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 20 ỉ8 của 
Chính phú sứa đối, bo sung một sổ điều của Nghị định so 9Ì/20Ỉ5/ND-CP; 

Càn cứ Nghị định số Ỉ40/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng ỉ ỉ năm 2020 của 
Chính phủ sửa đoi, bô sung một số điểu của Nghị định so Ỉ26/20Ỉ7/NĐ-CP 
ngày ỉ6 tháng ỉ ì năm 2017 của Chính phủ vể chuyển doanh nghiệp nhà nước 
vù công ty ĩrảch nhiệm hĩĩii hạn một thành viên do Nhà nước đau íư J00% vốn 
điểu lệ thành công ty co phần; Nghị định so 9Ỉ/20Ỉ5/NĐ-CP ngày Ỉ3 tháng 10 
năm 20ỉ5 của Chỉnh phù về đầu tư von nhà nước vào doanh nghiệp và quàn ĩý, 
sử dụng vôn, tài sán tại cỉoanh nghiệp và Nghị định số 32/20 Ỉ8/NĐ-CP ngày 08 
thủng 3 nam 20ỉ 8 của Chính phủ sửa đổỉ, bổ sun% một số điều của Nghị định sổ 
9Ỉ/2ỒỈ5/NĐ-CP; 

Cân cử Nghị định số 87/20ỉ 7/NĐ-CP ngày 26 thủng 7 năm 20ỉ 7 của Chính 
phủ quv định chức nâng, nhiệm vụ. quyền hạn và cơ cấu tô chức Bộ Tài chính; 

Theo đẻ nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dân một so nội dung vé 
đáu tư vón nhà nước vảo doanh nghiệp và quán lý, sử dụng von, tài sán tại 
doanh nghiệp. ~ 

2 Thòn^ tư số 16/2023 TT-BTC có cán cứ ban hành nhu sau: 

"Cãn cứ Luật Ọuan lý, sứ dụng von nhà nước đầu tư vào .sàn xuẩt, kinh doanh tụi (hanh nghiệp ngày 26 
íhánv. / / 'him 20]4; 

Củn cứ Nghị định 5« 9Ỉ-20Ỉ5/ND-CP ngà}1 ì 3 tháng 10 năm 2015 của Chính phù vờ dấu lư von nhà nước 
vào doanh nghiệp vù quàn lý sư dioìịị vồn. tài sân tợi doanh nghiệp; 

(.'ăn cứ ,\'ghị dinh sỗ 32/201 fi/.\'Đ-CP ngày 08 (háng 3 năm 20ỈH cua Chính phù sửa đối, bò suniỊ một sổ 
dièu cua Sghị định số 9I/20Ỉ5/ND-CP ngà\' ì ĩ tháng 10 năm 20Ỉ5 cùa Chinh phù vể đau tu vồn nhà nước vào 
doanh nghiệp và quán lý sừ dụng vốn, tài sán lợi doanh nghiệp; 

Cũn cử A'ị>hì ciịnh so !2Ỉ 2020/NĐ-CP ngà)- 09 thánv, 10 năm 2020 ciưi (.'hỉnh phù sứa dối. hổ xung 
khoan 2 Điểu Ì2 Nghị định xo 9! 2015-'ND-CP ngày 13 thánịỊ 10 năm 2015 cùa Chinh phù 1'IÍ đầu tư von nhà 
nước vào doanh Hịỉhiựp và quản ỉỷ, sử dụng von, tài sàn tại doanh nghiệp, dã được sứa đối, bu sung tợi khoản 5 
Diêu ì Nghị định so Ĩ2/20I8/NĐ-CP ngày ox tháng 3 nam 20J8 cùa Chinh phú sửa đồi, bỏ sung tnột số điêu cùa 
Nghị dịníìsố 91/2015/XV-CP; 
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đốỉ tượng áp dụng 

1. Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào 
doanh nghiệp và quản lý, sứ dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại 
Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 
32/2018/ND-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 
năm 2020 cùa Chính phú. 

2. Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị 
định số 91/2015/NĐ-CP và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP. 

Điều 2. Điểu chỉnh vốn điều lệ 

1. Điều chinh vốn diều lộ tại doanh nghiệp do Nhà nước nẳm giữ 100% von 
điều lộ. 

a) Đối vói doanh nghiệp thành lập mới, căn cứ Đe án thành lập doanh 
nghiệp được cấp có thẩm quyền quyết định và số vốn nhà nước thực cấp (đối với 
doanh nghiệp thành lập mới không có dự án đâu tư xây dựng), vốn nhà nước đâ 
cấp theo quyết toán cône, trình hoàn thành dirợc cấp có thầm quyền phê duyệt 
(đối với doanh nghiệp thành lập mới trên cơ sở bàn giao dự án đầu tư xây dựng) 
đc ghi tăna von đau tư của chủ sở hừu trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp. 
Doanh nghiệp thực hiện đăng ký mức vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp khi thành lập bằng mức vốn thực te đã cấp và đâu tu của nhà 
nước theo quy dinh của Luật Doanh nghiệp. 

bf Đối với doanh nghiệp đang hoạt động, việc điều chỉnh vốn điều ỉệ thực 
hiện theo quy định íại Điều ỉ ỉ Nghị định sổ 91/20ỉ5/NĐ-CP, khoản 4 Điều ỉ 
Nghị định số 32/20J8/NĐ-CP và khoản 7 Điều 2 Nghị định sổ ỉ40/2020/NĐ-CP 
của Chính phủ. 

Đôi với các doanh nghiệp không có nhu cáu bô sung vỏn điêu ỉệ hoặc không 

Căn cứ A'%hị dịnh sỏ 140/2020'SD-CP ngùv 30 tháng ỉ ỉ nùm 2020 cùa ('hình phù sứa dõi. bó sung một 
sô điêu củư S^hị dịnh sổ 126/2017/S'Đ-C-P nyày ỉ6 tháng ỉ I năm 2017 cùa Chinh phủ vê chuyên doanh nghiệp 
nha ntỉớc và còng ty ỉrách nhiệm hữu hạn một thành viên do A'hà nư(ểrc dâu íư ì 00% von diều lự ỉhành còng ty cớ 
phân; Nghị đinh sò 9ỉ:'20!5/ế\'Đ-CP nịỊÙv 13 thánạ 10 nâtn 2015 của Chinh phũ vè dâu lư vỏn nhừ nước vào 
doanh nghiệp và quán lý. sù iiụnạ vồn. tài sán lại doanh nghiệp và Xghị định so 32/20IH/ND-CP ngtiv 08 tháng 
3 năm 20ìX cùa Chính phù .sứa dối. bồ sung một so diều cũa Nghị định số 9Ỉ/20Ỉ5:NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định sỏ HV20Ì7/ND-CP nịịíỉỴ 26 tháng 7 năm 20ỉ7 cùa Chinh phù quy định chức rtõnịị, 
nhiệm vụ. quyển hạn và cơ cấu tồ chúc Bộ Tài chính, 

Theo đẻ nghị cùa Cục trướng Cục Tài chinh doanh nghiệp; 

Bộ trương Rộ Tùi chính han hành Thông tư sứa đối. bố sung một số điều cùa Thông ỉu sò 36/2021/TT-
BTC nạày 26 thúng 5 năm 2021 cùa Hộ Tài chinh hướng dán một sỏ nội dung Ví" đâu tư vón nhà nước vào doanh 
nghiệp vù quân lý, sư liụng von, tài sán tại doanh nghiệp quv định tụi Nghị dịnh so 9Ỉ/2015/XD-CP rtỊỊÒy /3 
tháng 10 nãm 2015; :\y/7/ timh sổ 32• 20ÌH/\'Đ-CP n (fậv 08 thảng 03 năm 20 ỉ S; Nghị định sổ ì 2 Ì-2020'SĐ-C 'p 
ngùv 01 tháng 10 năm 202Ờ vù Nghị dịnh số Ỉ40'2Ơ20/NĐ-CP níỉcĩy 30 tlìánịỊ Ị Ị nâm 2020 cùa Chinh phu (sau 
dày v,ụi ỉắt là Thông lư.sổ 36 2021/TT-BTC) " 

' Dicin này dược sừa đổi theo quy dịnh tại khoản I Diều I Thòng tư số l6/2023/'IệT-ĐTC, có hiệu íực ké 
từ ngàv 08 tháng 05 năm 2023-
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lập phuong án xác định vôn điều lệ và nguôn đầu ĩư bô sung vốn điêu Ịệ quy định 
tại khoản 7 Điểu 2 Nghị định so Ĩ4Ồ/2020/NĐ-CP, cơ quan đại diện chủ sớ hữư 
có trách nhiệm rà soái, quyết định và chi đạo doanh nghiệp thực hiện nộp phần 
chênh Ịệch giừa nguôn vôn chủ sở hừit với vôn đỉêu lệ vào ngân sách nhà nước, 
việc nộp phan chênh lệch này không làm ảnh hưởng đen khả năng thanh toản và 
nẹhĩa vụ trả nợ của doanh nghiệp. Trong thời hạn ỈO ngày kê từ ngày cẳơ quan 
đại diện chủ sớ hừu ban hành quyết định, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp phần 
chênh lệch giừa vốn chủ sở hĩru với von điểu lệ cùa doanh nghiệp vào ngârĩ sách 
nhà nước. Khỉ doanh nghiệp nộp phần chênh lệch giữa nguồn vốn chủ sở hừu với 
von điêu ỉệ vào ngán sách nhà nước thì đồng thời hạch toán giảm theo từng thành 
phần von tương ứng thuộc nguồn von chủ sớ hữit. 

2. Điều chỉnh vốn điều lệ khi bo sung vốn nhà nước đâu tir tại công ty cô 
phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trớ lên thực hiện theo quy 
định tại khoản 2 Điều 12, Điều 14 và Điều 18 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; 
khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP; Điều ^ 1 Nahị định số 
121/2020/NĐ-CP; khoản 9 và khoản 10 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP 
cùa Chính phủ. 

Cơ quan đại diện chủ sờ hữu chỉ đạo người đại diện vốn có trách nhiệm yêu 
cầu công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hừu hạn hai thành vien trở lên thực 
hiện đãng ký số vốn tăng thêm theo quy định của Luật doanh nghiệp, đồng thời 
có thông báo bằng văn bản tổng giá trị thực tế phần vốn nhà nước đã đầu tu 
(thực góp) tại công ty và so lượng cồ phiếu do cồ đông nhà nước nắm giữ (đối 
với đầu tư vào công ty cổ phần) trong thời hạn 01 tháng sau khi công ty tăng vốn 
điều lệ đề gừi đén cơ quan đại diện chủ sờ hữu theo dõi quản lý. 

Điều 3. Chuyển nhirợng vốn, quyền mua cỗ phần, quyền góp vốn đầu 
tư của Nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

ỉ.4 Nẹuyên tắc, tham quyền quyết định và phương thức chuyến nhượng von 
nhà nước tại công ty co phan, cồng ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 
lên thực hiện theo quy định ĩại Điều 38 Nghị định số 9Ị/20Ỉ5/ND-CP; khoản 15 
và khoản ỉ 6 Điều ỉ Nghị định số 32/20Ị8/NĐ-CP; khoản ỉ8, khoán 19 Điều 2 
và khoán 4, khoản 5 Diều 5 Nghị định sô Ỉ40/2020/NĐ-CP. 

Tố chức cỏ chức năng thắm định giá cân cứ các quy định nêu trên, quy 
định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp do Bộ Tài chính han hành, quy 
định của pháp luật về thẩm định giá và các quv định khác cùa pháp luật có liên 
quan đe tư vắn cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định giá khởi điêm 
chuyến nhượng von, trong đó giá trị íhương hiệu (bao gôm cá giả trị văn hóa, 
lịch sửj trong giả trị doanh nghiệp được xác định theo các phương pháp thám 
định giá doanh nghiệp theo quy định. 

4 Khoán này dược sửa đổi. bỗ sung theo quy dịnh tại diểm a khoàn 2 Diều 1 Thông tư số 16/2023'TT-
BTC, có hiệu lực kẻ từ ngày 08 tháng 05 nẳm 2023. 
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Khi chuyên nhượng vỏn cho tô chức, cả nhản khác không phải ỉù thành 
viên trong cóng ty trách nhiệm hừu hạn hai thành viên trớ lên (sau khi các thành 
viên trong công ty không mua hoặc không mua hết), cơ quan đại diện chủ sờ 
hữu chi đạo người đại diện phàn von nhà nước tại công ty trách nhiệm hữu hạn 
hai thành viên trở lên thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 
9Ỉ/20Ỉ5/NĐ-CP; khoản 75 và khoán ĩ6 Điều ỉ Nghị định sổ 32/20ỈS/NĐ-CP; 
khoản ì 8, khoán ỉ 9 Điều 2 và khoản 4, khoản 5 Điều 5 Nghị định số 
Ị40/2020/NĐ-CP. Cơ Cịuan đại ứiện chù sở hừu quyết định ảp dụng phương 
thức chuyên nhượng vốn phù hợp với Điểu lệ của doanh nghiệp nham đảm bảo 
thoái hót phân vôn cân chuyên nhượng và không lảm vượt quá so lượng ĩhành 
viên tôi đa theo quy định của Luật doanh nghiệp. 

2/ Nguyên tắc, thắm quyền quyết định vả phương thức chuyển nhượng vốn 
của doanh nghiệp do Nhà nước nam giừ ỉ00% vốn điểu ỉệ đầu tư ra ngoài thực 
hiện theo quv định tại Điểu 29 Nghị định so 9Ì/20Ỉ5/NĐ-CP; khoản Ỉ2 và 
khoản ỉ3 Điều ỉ Nghị định số 32/20Ị8/NĐ-CP; khoản Ị5 và khoản Ỉ6 Điều 2. 
khoán 2 và khoản 3 Điều 5 Nghị định số Ỉ40/2020/NĐ-CP. 

Tỏ chức có chức năng thâm định gỉả căn cử các quy định nêu trẽn, quy 
định tại Tiêu chaân thám định giá doanh nghiệp do Bộ Tài chính han hành, quy 
định của pháp hiật vê thấm định giá và các quy định khác của pháp luật cỏ ỉìẽn 
quan đê tư vân cho cơ quan cỏ tham quyển xem xét, quyết định giá khới điêm 
chuvên nhượng vốn, ỉrong đó giả trị thươrHỊ hiệu (bao gom cả giá trị vàn hóa, 
lịch sử) trong giả trị doanh nghiệp được xác định theo các phương pháp thảm 
định giá doanh nghiệp theo quy định. 

Khỉ chuyên nhượng vốn cho tô chức, cá nhân khác không phải là ihành 
viên ĩrong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (sau khi các thành 
viên trong côn% tv khôtĩ% mua hoặc không mua hết), doanh nghiệp do Nhà nước 
nàm giữ ỈỒO% vôn điêu lệ thực hiện theo quy định tại khoản 13 Điêu I Nghị 
định số 32/20Ỉ8/NĐ-CP, khoản 15 và khoán 16 Điều 2, khoản 2 và khơàrỉ 3 
Điều 5 Nghị định so Ĩ40/2020/ND-CP. Doanh nghiệp quyết định ỚỊJ dụng 
phương thức chuyên nhượng phù hợp với Diêu lệ cùa doanh nghiệp nhâm đâm 
bào thoái hết phan von cần chuyến nhượng và không làm vượt quá so lượng 
thành viên tôi đa theo quy định của Luật doanh nghiệp. 

3. Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần, quyền góp von của doanh 
nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ/quyền mua cồ phần, quyền góp 
von cùa nhà nước đầu tu tại công ty cô phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai 
thành viên trở lên thực hiện theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Nghị định sô 
32/2018/NĐ-CP và khoản 20 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP. 

4. Đối với tài sản chuvền giao không bồi hoàn cho Nhà nước Việt Nam 
theo cam két sau khi kết thúc thời hạn hoạt động tại hợp đồng licn doanh thực 

s Khoàn náy đuợc sửa đổi, bố sung theo quy định tại điềm b khoàn 2 Điều I Thông tư số ỉ 6. 2023 ÍT-
BTC, cò hiệu lực kề từ ngàv 08 tháng 05 năm 2023. 
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hiện theo quy định tại Luật đầu tư, Luật quản lý, sừ dụng tài sản công và các văn 
bản hướng dẫn ỉiẽn quan. 

5 6 Ban hành kèm theo Thông tu này Quy ché mẫu về chuyển nhượng vốn 
cua do a n h  n g h i ệ p  d o  N h à  n ư ớ c  n ằ m  g i ữ  ì  0 0 %  v o n  đ i ề u  l ệ ,  v o n  n h à  n ư ớ c  đ ầ u  Í Ĩ C  
tại công ty cô phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Phụ lục 
so Oĩ kèm theo). Trên cơ sở Quy chế mau ban hành kèm theo Thông tư này, rình 
hình cụ thê của đơn vị có vốn góp và phần von cần chuyên nhượng, Tỏ chức đâu 
giá có trách nhiệm ban hành quy chế đấu giả cô phần/phân von góp, mẫu giây 
tờ liên quan đê tổ chức thực hiện đâu giá sau khỉ có ỷ kiên thông nhâí cùa cơ 
quan đợi diện chủ sở hữu đôi với chuyên nhượng phán vỏn nhà nước hoặc ý kiên 
cùa doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% von điểu lệ đối vói chuvên 
nhượng phân vôn của doanh nghiệp tại doanh nghiệp khác. 

Đôi với Tong công ty Đầu tư và Kinh doanh von nhà nước, trôn cơ sở Quy 
chê máu tại Thông tư này và CƯ chê bán vôn nhà nước quy định tại Nghị định sô 
Ị40/2020/NĐ-CP và Nghị định cùa Chính phù về chức năng, nhiệm vụ và CƯ chỏ 
hoạt động cùa Tông công ty Dâu tư và Kinh doanh von nhà nước, ỉỉộỉ đông 
thành viên Tong công ty có trách nhiệm xây dựng, ban hành Quy chê mâu bán 
von của Tông cồng tv sau khi có ỷ kiến bang văn bản của cơ quan đại diện chù 
sơ hữii. 

6. Các trường hợp chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp do 
nhà nước nắm giữ 100% vốn điều ]ệ tại các doanh nghiệp khác đã được phê 
duyệt phương án nhưng chưa công bố thông tin trước ngày 30/11/2020 phải thực 
hiện rà soát, điều chinh theo các nội dung đã quỵ định tại Nghị định số 
140/2020/NĐ-CP (bao gồm cả xác định giá khởi điểm, phê duyệt phương án 
chuyên nhượng vốn) đe tiếp tục triên khai thực hiện. 

Điều 4. Quản lý vốn, tài sản ỉạỉ doanh nghiệp do Nhà niróc nắm giử 
100% vốn điều lệ 

Việc quản lý vốn và tài sàn tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% 
vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương III cùa Nghị định sô 
91/2015/NĐ-CP; khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 10 Điều 1 Nghị 
dịnh số 32/2018/NĐ-CP; khoản 11, khoản 12, khoản 13 Diều 2 Nghị định số 
140/2020/NĐ-CP và các quy định sau: 

1. Doanh nghiộp phải xây dựng và ban hành quy che nội bộ để quản lý, sử 
dụng vốn, tài sản của doanh nghiệp; Quy chc phái xác định rõ việc phối hợp của 
từng bộ phận quản lý trong doanh nghiệp, quy định rõ trách nhiệm bồi thuờng 
của từng bộ phận, cá nhân đôi với các trường hợp làm hư hỏng, mât mát, gây tôn 
thất tải sản, thiệt hại cho doanh nghiệp. 

2. Đối với doanh nghiệp có tài sản đặc thù nhu vật nuôi, cây trồng, thiết bị 

6 Khoãn này đưựe sùa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Thông tư -Số I6 '2023.TT-
BTC. có hiệu lực kổ từ ngây 08 (háne 05 năm 2023. 
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có nguồn phóng xạ, chất độc hại và tài sản dặc thù khác, quá trình quán lý, sứ 
dụng, thanh lý tài sản ngoài việc tuân thủ các quy định của pháp ỉuật về tài chính, 
doanh nghiệp phái đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật chuyên ngành. 

3. về bảo toàn vốn, doanh nghiệp áp dụng các biện pháp theo quy đinh tại 
khoản 2 Điều 22 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP để bảo toàn vốn nhà nước đầu tư 
tại doanh ntihiệp. Trong đó: 

a) Việc trích lập các khoán dự phòng rủi ro: dự phòng giảm giá hàng tồn 
kho, tồn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hànẸ 
hóa, công trình xây dựng, doanh nghiệp thực hiện theo quy dịnh tại Thông tư so 
48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính và các vàn bản 
sửa đổi, bồ sune, thav the (nếu có); các khoàn trích lập dự phòng tại các doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đặc thù, doanh nghiệp làm nhiệm vụ chính trị, 
xà hội thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành hoặc được cấp có 
thâm quyên cho phép. 

b) Lâi, lỗ của doanh nghiệp làm căn cứ đánh giá mức dộ bảo toàn vốn quy 
định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 91/2015/ND-CP là số chênh lệch giừa 
tông doanh thu (bao gồm: doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ; 
doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác) trừ (-) tổng chi phí (bao gồm: 
giá vốn hàng bán; chi phí tài chính; chi phí bán hàng; chi phí quản lý doanh 
nghiệp; chi phí khác) phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp được hạch toán theo quy định. Neu số chcnh ]ệch dirơng doanh nghiệp cỏ 
lãi, nêu số chcnh lệch âm doanh nghiệp bị lỗ, nếu không có chênh lệch doanh 
nghiệp không phát sinh lãi, lỗ. 

c) Việc quản lý, xác định doanh thu, thu nhập khác và chi phí để xác định 
lài, lo (kết quá kinh doanh) của doanh nghiệp làm căn cứ dánh giá mức độ bào 
toàn vốn thực hiện theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 9Ỉ/20I5/NĐ-CP và 
Chuấn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành do Bộ 
Tài chính ban hành. Việc xác định doanh thu, chi phí, thu nhập khác cho mục 
đích tính thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế. 

4. Việc ghi nhận, đánh giá, hạch toán các khoản chênh lệch tỹ giá hoi doái 
của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định Chế độ ke toán doanh nghiệp 
hiện hành do Bộ Tài chính ban hành. Đối với khoản lãi chcnh lệch tý giá do đánh 
giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ đã ghi nhận vào kết quả sản 
xuât kinh doanh (nêu có), doanh nghiệp không sừ dụng để trích lập quỹ khen 
thường, phúc lợi và quỹ thưởng người quàn lý doanh nghiệp, kiếm soát vicn. 

Điều 5. Quản lý vốn của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 
điều lệ tại công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn 

1. Việc quản lý vốn của doanh nghiộp tại công ty cổ phần, công ty trách 
nhiệm hữu hạn thực hiộn theo quy định tại Mục 2 Chương III và khoản 5 Diêu 
42 của Nghị định sổ 91/2015/NĐ-CP; khoản 11, khoán 12, khoản 13 Điều 1 
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Nghị định số 32/2018/NĐ-CP; khoản 22 Điều 2 và khoản 2, khoản 3 Điều 5 
Nghị định số 140/2020/NĐ-Cp. 

Đối với công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do 
Công ty mẹ giữ 100% vốn đỉều lệ, hàng năm Công ty mẹ là doanh nghiệp do 
Nhà nước nam giữ 100% vốn điều lệ có trách nhiộm phê duyệt báo cáo tài chính 
và quyết định việc phân phối, sử dụng lợi nhuận sau thuế, thu lợi nhuận sau thuế 
theo quy chế tài chính tại công ty con đã được ban hành. Trường hợp von chủ sớ 
hữu tại công ty con lớn hơn mửc vốn điều lệ đã được phẻ duyệt thi doanh nghiộp 
thực hiện điều chuyển khoản chênh lệch về công ty mẹ và hạch toán là doanh 
thu hoạt động tài chính theo quy định tại khoản 14 Điều 2 Nghị định so 
140/2020/NĐ-CP. 

2. Doanh nghiệp chỉ đạo người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại các 
doanh nghiệp có vốn góp từ 50% vốn điều lệ trở len (sau đây gọi tat là doanh 
nghiệp cấp II) thực hiện theo quy định tại khoản 22 Điều 2 Nghị định số 
140/2020/NĐ-CP. Việc chuyến nhượng vốn của doanh nghiệp cấp II tại các 
doanh nghiệp khác thực hiện theo điều lệ của doanh nghiệp, pháp luật về doanh 
nghiệp, pháp luật về chứng khoán và pháp luật khác, đảm bảo theo nguyên tăc 
thị trường, công khai, minh bạch và thu hồi vốn đầu tư ờ mức cao nhất. 

Điều 6. Kiểm kê và xử lý kết quả kiềm kê tài sản tại doanh nghiệp do 
Nhà nước nắm giữ 100% vốn đỉều lệ 

1. Doanh nghiệp phải tồ chức kicm kê thực tế để xác định số lượng các loại 
tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn thuộc quyền quản lý, sử dụng của doanh nghiệp; 
số lượng co phiếu thuộc sở hừu của doanh nghiệp; dôi chiêu các khoản công nợ 
phải trà, phải thu trong các trường hợp sau: 

a) Thời điềm khóa so kế toán dể lập báo cáo tài chính năm; 

b) Khi thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền chia, tách, sáp nhặp, 
hợp nhất, giải thế, phá sản, chuyên đổi sờ hừu; 

c) Sau khi xảy ra thiên tai, địch họa; hoặc vì các nguyên nhân khác gây ra 
biến động tài sản của doanh nghiệp; 

d) Các trường hợp khác theo quy định của cấp có thâm quyên. 

2. Xử lý kết quả kiếm kê: 

a) Xử lý kết quà kiểm kê tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm: 

- Trường hợp kết quá kiếm kê thiếu tài sản so với sô tài sàn đã ghi vào sô 
sách kế toán nếu do nguyên nhân chủ quan của tặp thê, cá nhân có liên quan gây 
ra thì tập thể, cá nhân gây ra phải bồi thường. Hội đồng thành viên hoặc Chú 
tịch công ty (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng thành viên), TônẸ giám 
đôc, Giám đôc quyêt định mức bôi thường và chịu trách nhiệm vc quyêt định 
cùa mình. Giá trị tài sản bị thiếu sau khi đã được bù đắp bằng tiền bôi thường 
cùa tập thề, cá nhân (néu có) hoặc giá trị tài sản thiếu do nguyên nhân khách 
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quan, doanh nghiệp hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh. 

- Trường hợp kết quá kiểm kê thừa tài sản so với số tài sản đã ghi vào số 
sách kế toán, doanh nghiệp phải xác định rõ nguyên nhân thừa tài sản, đối với tài 
sản thừa không phải trá lại được hạch toán vào thu nhập khác của doanh nghiệp; 
đôi với tài sản thừa chưa xác định rõ nguyên nhân thi hạch toán vào phải trá, 
phải nộp khác; trường hợp giá trị tài sản thừa đã xác định được nguyên nhân và 
có biên bàn xử lý thì căn cứ vào quyết định xử lý để hạch toán cho phù hợp. 

b)Việc xử lý kết quả kiếm kê theo quy định tại điểm b, c và d khoản 1 
Điêu nàv thực hiện theo quy định của pháp luật đối với từng trường hợp kiếm 
kê cụ thế. 

c) Doanh nghiệp có trách nhiệm xử lý kịp thời các khoản tồn thất tài sản, 
công nợ, trường hợp để các khoản tổn thất tài sản, công nợ không đirợc xứ lý thì 
Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đối với doanh nghiệp không có Hội 
đong thành viên), Tống giám đốc, Giám đốc chịu trách nhiệm trưóc cơ quan dại 
diện chù sở hừu như trường hợp báo cáo không trung thực tình hình tài chính 
doanh nghiệp vả chịu trách nhiệm trước pháp luật về vi phạm gây tổn thất tài sản 
cùa doanh nghiệp. 

Điều 7. Phân phối iợi nhuận đối vói doanh nghiệp do Nhà nưó'c nam 
giữ 100% vốn điều lệ 

Doanh nghiệp thực hiện phân phối lợi nhuận theo quy định tại Diều 31 
Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; Điều 2 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP; khoản 4 
Điêu 4 Thông tư này và quy định sau: 

1. Lợi nhuận của doanh nghiệp được xác đinh theo quy định của pháp luật 
vê kế toán sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy dịnh của pháp luật về thuê thu 
nhập doanh nghiệp, trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, nộp thuê thu 
nhập doanh nghiệp theo quy định cùa pháp luật, phần lợi nhuận còn lại đirợc 
phân phối theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 31 Nghị định so 
91/2015/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP. 

2. Căn cứ để trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thướng người 
quản lv doanh nghiệp, kiểm soát viên xác định như sau: 

a) về xếp loại doanh nghiệp A, B, c làm căn cứ trích lập các quỹ thực hiộn 
theo quy định cùa Chính phù về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh 
ne.hiệp; giám sát tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài 
chính của doanh nghiệp do Nhà nước nam giữ 100% vốn điều lệ và doanh 
nghiệp có vốn nhà nước và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

b) về tiền lương tháng thực hiện làm căn cứ trích lập các quỹ: 

Đối với trích quỹ khen thưởng, quỷ phúc lợi: căn cứ quỹ tiền lương thực 
hiện trong năm tài chính của người lao động cúa doanh nghiộp đã được phê 
duyệt và được xác định theo quy định tại Nghị định số 5I/201Ố/NĐ-CP ngày 13 
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tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền 
thường đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên do Nhà nước nẳm giữ 100% vốn điều lệ và các văn bản sừa đôi, bố 
sung, thav thế (nếu có) chia (:) cho 12 thánu. Trường hợp, doanh nghiệp thực 
hiên cơ chế tiền lương, tiền thường theo quy định đặc thù thì thực hiện theo quy 
định riêng của Chính phù về đặc thù dó. 

Dối với trích quỹ thường người quản lý doanh nghiệp, kiềm soát viên: căn 
cứ quỹ tiền lương, thù lao thực hiện trong năm tài chính cúa người quản lý 
doanh nghiệp (chuyên trách và không chuyên trách) đã được chủ sở hừu phê 
duyệt và đuợc xác định theo quy định của Nghị dịnh sô 52/2016/NĐ-CP ngày 
13 tháng 6 năm 2016 của Chính phú quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng 
đối với Người quản lý công ty trách nhiệm hìru hạn một thành viên do Nhà nước 
nắm giữ 100% vốn diều lệ và các vãn bản sừa đồi, bổ sung, thay thế (nếu có), 
chia (:) cho 12 tháng. Trường hợp, doanh nghiệp thực hiện cơ chế tiền lương, 
tiền thưởng theo quy định đặc thù thì thực hiện theo quy định riêng của Chính 
phủ về đặc thù đó. 

Điều 7a. Phân phối lợi nhuận đổi với công ty cồ phần, công ty trách 
nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có cơ phần, vốn góp của nhà nước 

Doanh nghiệp thực hiện phân phổi lợi nhuận theo quy định tại khoán ỉ 7 
Điều 2 Nghị định sổ Ỉ40/2020/NĐ-CP ngày 30/ỉ ỉ/2020 của Chỉnh phủ; trường 
hợp doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thì cản cứ 
vào báo cảo tài chỉnh riêng của công ty mẹ đê xác định lợi nhuận sau íhuê làm 
cơ sở phân phoi. 

Điều 8. Xây dựng kế hoạch tài chính 

1. Việc xây dựng kế hoạch tài chính của doanh nghiệp do Nhà nước nam 
aiữ 100% vốn điều lệ thực hiện theo Điều 33 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và 
quy định sau: 

a) Định kỳ hàng năm cùng thòi ạian các Bộ quản lý ngành, ủy ban quản lý 
vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Uy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố ưực 
thuộc Trung ương xây dựng dự toán ngân sách theo quy định của Luật ngân 
sách nhả nước, doanh nghiệp xây dụng kẽ hoạch tài chính của năm tiêp theo gửi 
đén cơ quan đại diện chủ sở hCru, cơ quan tài chính cùng cấp và Bộ Tài chính 
trước ngày 31/7 hàng năm đc tồng hợp lập dự toán ngân sách nhà nước. Căn cứ 
lập, trình tự xây dựng kê hoạch tài chính thực hiện theo quy định tại Điêu 33 
Nghị định số 91/20Ì5/ND-CPề 

b) Biểu mẫu báo cáo doanh nghiệp lập theo Phụ lục số 02 - Mầu số 01 "Ke 
hoạch tài chính của doanh nghiệp 100% vổn nhà nước"; Mầu số 02 "Kê hoạch 
tài chính - Báo cáo hợp nhất của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoạt động 

7 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoán 3 Điều 1 Thông tu số 16/2023/TT-BTC, có hiệu lực kẻ 
từ ngã) 08 tháng 05 nẳin 2023-
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theo mô hình công ty mẹ - công ty con" ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Định kỳ hàng năm cùng thời ặian các Bộ quản lý ngành, úy ban quản lý 
vốn nhà nước tại doanh nghiệp và ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phô trực 
thuộc Trung ương xây dựng dự toán ngân sách theo quy định của Luật ngân 
sách nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ dạo người đại diện phần von nhà 
nước tại công ty cồ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên căn 
cứ Nghị quvết đại hội đồn£ cồ đông/Nghị quyết Mội đồng thành viên và các tài 
liệu licn quan xây dựng kế hoạch tài chính cúa năm tiếp theo gừi đến cơ quan 
đại diện chủ sở hừu, cơ quan tài chính cùng cấp và Bộ Tài chính trước ngày 31/7 
hàng năm để tổng hợp lập dự toán ngân sách nhà nước. Biêu mẫu báo cáo được 
lặp theo Phụ lục sô 02 - Mâu sô 03 "Kê hoạch tài chính của doanh nghiệp có vôn 
nhà nước" ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 9. Chế độ báo cáo và tống họp báo cáo 

1. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện ché độ 
lập, trình bày, gửi các báo cáo (định kỳ, đột xuất) đến cơ CỊuan đại diện chủ sờ 
hữu và cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại Điêu 35 Nghị định sô 
91/2015/NĐ-CP và quy định sau: 

aỷ Báo cáo định kỳ, gồm: 

- Báo cảo tài chỉnh, biếu mau, thời hạn nộp và nơi nhận báo cáo, doanh 
nghiệp thực hiện theo hướng dan tại Thông tư sô 200/20 ỉ4/TT-BTC ngàv 22 
thảng 12 năm 20Ỉ4 của Bộ Tài chính hướng dan Chế độ kế toán doanh nghiệp, 
Chuấn mực kế toán Việt Nam và Thông tư hướng dan thực hiện chuẩn mực kế 
toán do Bộ Tài chỉnh ban hành và các vãn bủn sửa đôi, bô sung (nêu củ). 

- Báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng cân đôi kê toán: 

Khỉ lập báo cáo ĩàỉ chỉnh quỷ, năm, doanh nghiệp lập báo cảo một số chi 
tiên nẹoợi bảng cân đổi ké toán của bảo cảo tài chỉnh quý, năm của doanh 
nghiệp. Thời hạn nộp và nơi nhận bảo cáo cùng với thời hạn nộp và nơi nhận 
báo cáo tài chỉnh của doanh nghiệp. 

Biêu mầu bảo cáo doanh nghiệp iập theo Phụ ỉục sô 03ọ "Báo cáo một sô 
chí tiêu ngoại bàng" ban hành kèm theo Thông tư này. Trong đó: Mâu sô 0Ỉ -
Báo cáo một so chỉ tiêu ngoại hàng; Mau so 02 - Bảo cáo một sỏ chi tiêu ngoại 
báng - Báo cáo hợp nhất của doarth nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ -
công ty con 

b) Báo cáo về tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp 

8 Điểm này được sửa đồi theo quv dịnh tại điểm a khoãn 4 Điều 1 Thông ta số 16/2023/TT-BTC, có hiệu 
lực kề từ ngày 08 tháng 05 năm 2023. 

9 Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư số 36/202l.TT-BTC được thay thế bời Phụ lục I kèm theo ỉ hỏng tư số 
16/2023 'IT-BTC theo quv dịnh tại khoản 6 Điều 1 Thông tu số 16'2023 TĨ-BTC. có hiệu lực kê từ ngày 08 
thánti 05 năm 202.). 
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Định kỳ hàng quý, các doanh nghiệp đang thực hiện tái cơ cấu cập nhật 
tình hình và số liệu thực hiện tái cơ cấu đến ngày 20 của tháng cuối quý và hoàn 
thành việc lập, gứi các báo cáo sau đây đến cơ quan đại diện chú sờ hữu, cơ 
quan tài chính cùng cấp và Bộ Tài chính trước ngày 22 của tháng cuối quý: 

- Báo cáo về tình hình sẳp xếp, cổ phần hóa lập theo Phụ lục số 04 "Biểu 
mẫu tình hình thực hiện cồ phần hóa doanh nghiệp do Nhà nước nắm giừ 100% 
vốn điều lệ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp 
100% von Nhà nước đầu tư 100% vốn diều lệ" ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Báo cáo về tình hình thoái vốn đầu tư lập theo Phụ lục số 05 "Biểu mẫu 
tình hình thoái vôn tại doanh nghiệp" ban hành kèm theo Thông tư này. 

c) Báo cáo tỉnh hình đầu tư ra nước ngoài 

Căn cứ báo cáo tài chính năm đã lập, doanh nghiệp lặp báo cáo tình hình 
đầu tư ra nước ngoài, gửi đến cơ quan đại diện chủ sở hừu, cơ quan tài chính 
cùng cấp và Bộ Tài chính theo thòi hạn nộp báo cáo tài chính năm. 

Biêu mẫu báo cáo các doanh nghiệp lập theo Phụ lục số 06 "Báo cáo tình 
hình đầu tư ra nước ngoài" ban hành kcm theo Thông tư này. Trong đó: Mau so 
01 - Báo cảo tình hình đầu tư và thu hồi vốn đầu tư ra nước ngoài; Mau sô 02 -
Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư ra nước ngoài". 

d)Nuoài các báo cáo nâu tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều này, 
doanh nghiệp phải thực hiện lập và gửi các báo cáo đột xuât khi có yêu câu của 
cơ quan đại diện chủ sở hữu và cơ quan quàn lý nhà nước. Nội dung (bicu mau), 
thời hạn báo cáo căn cứ vào yêu cầu cụ thể của cơ quan đại diện chù sở hữu, cơ 
quan quản lý nhà nước. 

2. Doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện lập, trinh bày và gửi báo cáo 
tài chính năm theo biều mẫu, thời hạn nộp và nơi nhận báo cáo theo hướng dẵn 
tại Thông tư sổ 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính 
hircVnu dẫn Ché độ kế toán doanh nghiệp, Chuấn mực kế toán Viột Nam và 
Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành và 
các văn bản sửa đồi, bồ sung (ncu có). 

Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cố phần, công ty trách nhiệm 
hữu hạn hai thành viên trở lên ngoài việc thực hiện quyền, trách nhiệm quy định 
tại khoản 3 Điều 37 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; khoản 14 Điều 1 Nghị định 
số 32/2018/NĐ-CP và khoản 17 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP, cãn cứ 
báo cáo tài chính hằng năm đả được kiểm toán cúa công ty cô phần, công ty 
trách nhiệm hừu hạn hai thành viên trờ lên, người đại diện phần vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp có trách nhiệm tồng hợp, gửi báo cáo các nội dung theo Phụ 
lục ĩ10 và Phụ lục số 06 ban hành kèm Thông tư này gứi cơ quan đại diện chủ sở 

Phụ lục số 03 kcm theo Thông tu số 36/202 l-TT-BTC dựọc thay thé bởi Phụ lục I kèm thẹo Thông tu 
sổ 10 '2023'TT-BTC theo quy định tụi khoản 6 Điều 1 Thông tư sồ 16/2023/TT-BTC, có hiệu lực kề từ ngày 08 
tháng 05 năm 2023. 
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hữu, cơ quan tài chính cùng cấp và Bộ Tài chính theo thời hạn gừi báo cáo tài 
chính năm. 

Ngoài các báo cáo nêu trên, người đại diện phần vốn nhà nước phái thực 
hiện lập và ^ửi các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sờ 
hừu và cơ quan quàn lý nhà nước. Nội dung (biểu mẫu), thời hạn báo cáo căn cứ 
vào yêu câu cụ thê của cơ quan đại diện chủ sở hừu, cơ quan quản lý nhà nước. 

3. Các Bộ quản lý ngành, Uy ban quán lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 
Uy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: 

a) Trong thời hạn 03 ngày kế từ ngày nhận được báo cáo của doanh nghiệp 
và người đại diện, tông hợp báo cáo của các doanh nghiệp do Nhà nuớc nắm giữ 
100% vôn điêu lệ, doanh nghiệp có vốn nhà nước góp và báo cáo của người đại 
diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hai thành viên 
trở lên thuộc phạm vi quản lý theo các Phụ lục số 02, 03 và 06 nêu trên gửi Bộ 
Tài chính đc tổng hợp chung toàn quốc báo cáo các cấp có thẩm quyền. 

b)Định kỳ hàng quý, cập nhặt tình hình và số liệu thực hiện tái cơ cấu 
doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý tính đến ngày 20 của tháng cuối quý và 
hoàn thảnh việc lập, gửi các báo cáo theo Phụ lục số 04 và 05 nêu trcn gửi Bộ 
Tài chính trước ngày 25 của tháng cuối quý đổ tồng hợp chung toàn quốc báo 
cáo các cấp có thâm quyền. 

4.1' Cư quan đại diện chủ sở hữu, doanh nghiệp, ngườỉ đại diện phần vốn 
nhà nước íạỉ doanh nghiệp thực hiện gửi cỆảc báo cáo đến cơ quan nhận báo cáo 
theo đường văn ỉhư, đồng thời gửi các báo cảo thông qua việc truy cập vào hệ 
tháng thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp ĩrên website tại địa chi: 
hĩĩp://ĩaichịnhcẦoanhnghiep.mof.gơv.vn theo quy định tại Điểu 8 và khoản ĩ. 
khoản 2 và khoản 3 Diều này. Tài khoản và mật khâu đê đăng nhập của cơ quan 
đại diện chù sà hừií, doanh nghiệp, người đại diện phan von nhà nước tụi doanh 
nghiệp ỉhực hiện như sau: 

a) Đôi với cơ quan đại diện chủ sớ hũĩt: phản công một đíTYì vị trực thuộc 
quan lý đê giao cả nhân phụ trách tài khoản và mật khẩu đănạ nhập do Bộ Tài 
chính cung cấp. 

bỉ Đoi với doanh nghiệp: tài khoản đăng nhập ỉà mã số thuế của doanh 
nghiệp, mật khâu sẽ được hệ thong gửi về địa chi thư điện từ doanh nghiệp đã 
đủng ký với Bộ Tài chỉnh. 

c) Đôi với người đại diện phần von nhà nước tại doanh nghiệp: tài khoản 
đăng nhập ỉà mã sô thuê của doanh nghiệp, mật khâu sẽ được hệ thông gửi vê 
địa chỉ thư điện tứ của người đại diện phân vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã 
đãng kỷ với Bộ Tài chỉnh 

" Khoản này được iửa đổi theo quy dịnh tựi điểm b khoản 4 Điều 1 Thông ru số 16/2023.TT-BTC, có 
hiệu lực kê từ ngày 08 Iháng 05 năm 2023. 
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Điều 10. Hiệu lực thi hành12 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2021 và thay thỏ Thông 
tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 ngày 12 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 
năm 2015 cua Chính phú về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý 
tài chính vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Thông tư sô 59/2018/TT-BTC ngày 16 
tháng 7 năm 2018 cua Bộ Tài chính sửa đôi, bô sung một sô điêu của Thông tư 
số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về 
Bộ Tài chính dề nghiên cứu, bồ sung và sửa đồi./. 

Bộ TẢI CHÍNH 

Số: Ỡ^/VBHN-BTC 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phu (đê đãng Công báo); 
- Cồng Thông tin điện tử Chính phủ; 
- Cồng Thông tin điện tư Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, PC (5b).^~ 

Diều 2 Thông tư số 16/2023/TT-BTC, có hiệu lực kẻ từ ngày 08 tháng 05 năm 2023 quy định như sau: 

"Diều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành ke từ ngày 08 tháng 5 nỏm 2023. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đè nghị phan ánh kịp thời vẽ Bộ Tài chính đê nghiên cứu. 
bỏ sung và sửa dõi./.È' 

XÁC THỤC VĂN BẢN HỢP NHÁT 

Hà Nội, ngày ử6 thảng é nãm 2023 

KT. Bộ TRƯỞNG 
TRU ỎNG 

Anh Tuấn 



Phụ lục $ố 01 
QUY CHÉ MẢU 

VÈ CHUYẺN NHƯỢNG VÓN CỦA DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC 
NẤM GIỮ 100% VÓN ĐIẺU LỆ, VÓN NHÀ N{jẼỚC ĐÀU Tư 

TẠI CÔNG TY CỐ PHÀN, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HŨ u HẠN 
HAI THÀNH VIÊN TRỞ LẺN 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 36/202 Ị/TT-BTC 
ngày 26 thảng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi áp dụng 

1. Quy chế này áp dụng đối với hình thức bán đấu giả công khai và chào 
bán cạnh tranh để chuyên nhượng vốn cồ phần, phần vốn đấu tư của ... (ghi tcn 
Cơ quan đại diện chủ sở hữu/doanh nghiệp do Nhà nước nam giữ 100% von 
điều lệ) tạì ... (ghi tên công ty cồ phần/công ty trách nhiệm hữu hạn hai thảnh 
viên trở lên) được thực hiện tại tồ chức có chức năng bán đấu giá theo quy định 
của pháp luật... (ghi tên Tổ chức bán đấu giá). 

2. Viộc đấu giá công khai để chuyến nhượng quyền mua cồ phần hoặc 
chuyển nhượng quyền góp vốn cũng được thục hiện theo Quy chế nảy. 

Điều 2. Một số từ ngữ áp dụng tại Quy chế này theo quy định sau 

1. Bán đẩu giả công khai (chào bán cạnh tranh) là việc bán đau giá (chào 
bán cạnh tranh) cổ phần/phần vốn góp công khai thông thường hoặc theo lô cho 
các đối tượng có sự cạnh tranh về giá (sau đây gọi tất là đấu giá). 

2. Nhà đầu tư mua cổ phần/phần vồn ẹóp (gọi tắt ỉà nhà đầu tư) là tồ chức, 
cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các 
đổi tượng bị cấm hoặc hạn chc quyền đầu tư mua cồ phần/phần vốn góp tại các 
công ty cồ phần/công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên theo quy định của 
pháp luật Việt Nam. 

3. Chủ sở hữu von chuyến nhượng là ... (tên cơ quan đại diện chủ sở 
hữu/doanh nghiệp do Nhà nước nấm giừ 100% vốn điều lệ có cổ phẩn/vốn góp 
chuyển nhưọTìg). 

4. Doanh nghiệp có vốn chuyên nhượng là ... (công ty cô phân/công ty 
trách nhiệm hừu hạn hai thành viên trở lên có vốn đầu tư cùa nhà nước/doanh 
nghiệp do Nhà nước nấm giừ 100% vốn điều lệ cần chuyển nhượng). 

5. Tố chức bán đấu giá là ... (tên tổ chức có chức năng đấu giá bao gồm: 
Sớ Giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán, Trung tâm dịch vụ, doanh 
nghiệp đẩu giá tài sàn theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản). 
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6. Tổ chức tư vắn hán đấu giá là ... (tên Tồ chức tư vấn bán cồ phần, phần 
vốn aóp). 

7. lỉộị đồng bán đau giá là tồ chức được thành lập để chì đạo việc thực 
hiộn bán đấu giá cố phần/phần vốn góp bao gồm: đại diện chủ sở hữu von 
chuyền nhượng; đại diện doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng; đại diện Tồ chức 
bán đấu giá; đại diện Tồ chức tư vấn bán đấu giá. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá 
là người dại diện của chủ sở hừu vốn chuyền nhượng, thay mặt Hội đồng bán 
đấu giá ký các vãn bản thuộc thầm quyền. 

8. Mệnh giá cô phản là ... đồng 

9. Giả khới điếm một co phần/ỉô co phan/phan von góp: ... đồng (mức giá 
khởi điếm này do chủ sở hữu vốn chuyến nhượng quyết định). 

10. Bước giá là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp tính từ giá 
khải điểm. 

11. Bước khối ỉượng là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp 
tính từ khối lượng cổ phần được đăng ký mua tối thiểu (chỉ áp dụng dối với đấu 
giá thông thường). 

12. Giả đau là các mửc giá đặt mua cổ phần/lô cồ phần/phần vốn góp cùa 
nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá. 

13. Tiền đặt cọc là một khoản tiền của nhà đầu tư tham gia mua co phân/lô 
cô phan/phần vốn góp ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần/Iô cổ 
phần/phần vốn góp, bằng 10% giá trị tồng số cổ phần/lô cỏ phan/phân vỏn góp 
đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam. 

14. Cổ phần không bản hết của cuộc đau giá bao gồm: 

a) So lưựng cồ phần nhà đầu tư ưúng đấu giá trong cuộc đấu giá nhưng từ 
choi mua; 

b) Số lưcrna cồ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án 
bán đau giá đã được duyệt. 

15. Các trường hợp bản đấu giá không thành công bao gôm: 

a) Khi hét thời hạn đăng ký mà không có nhà đầu tu nào đãng ký tham gia 
đấu giá hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư dăng ký tham gia đấu giá; 

b) Sau khi nộp tiền đặt cọc, đến hết thời hạn nộp phiếu tham dự đau giá 
không có nhà đầu tư nào nộp phiếu tham dự; 

c) Không có nhà đầu tư nào trả giá tại cuộc đấu giá hoặc giá nhà đầu tư trả 
cao nhất thấp hơn giá khởi diồm; 

d) Chỉ có một hoặc tất cả các nhà đầu tư trúng giá nhưng từ chối mua; 

đ) Tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá theo quy định của quy chế 
đấu giá; 
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e) Nhà đâu tư từ chối bỏ phiếu kín theo quy định tại điềm b khoản 3 Điều 
14 Quy chế này. 

16. Ngày kết thủc cuộc đáu giả là ngày thục hiện đầy đủ các bước công 
việc có liên quan đen phiên tô chức đấu giá và xác định được kết quá đấu giá. 

17. Ngày kêt thúc việc bán co phân/ỉô co phần/phần von góp là ngày cuối 
cùng nhà dầu tư thanh toán đú tiền mua cồ phần/lô cồ phần/phằn vốn góp theo 
thông báo của Tồ chức bán đau giá. 

ỉ8./_ì Ngày công bo két quả đấu giả ỉà nqày thông (in về két quà cuộc đấu 
giá được cóng bô tại một trong các địa đièm theo quy định tại Khoản ỉ Điều 16 
Quv ché này. 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THẺ 

Điều 3. Trách nhỉệm và quyền hạn của chủ sở hữu vốn chuyến nhượng 

1. Gừi văn bản đề nghị kèm theo đằy đủ hồ sơ licn quan đến bán đấu giá 
phân vốn cần chuyên nhượng cho Tồ chức bán đấu giá; 

2. Ký hợp đông thuê dịch vụ đau giá với Tổ chức bán đấu giá đâ lựa chọn; 

3. Cừ đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giả, đong thời làm Chủ tịch Hội 
dông bản đau giá và tham gia kiêm tra, giám sát việc bán đấu giá cô phần/lô cồ 
phần/phan vốn góp theo Quy chế này và các quy định hiện hành; 

4. Kiêm tra, hoàn tất các thông tin liên quan đen bán đấu giá cồ phần/Iô cổ 
phần/phẩn von góp. Phối hợp với doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng de hoàn 
thiện và chịu trách nhiệm cung cấp cho Tồ chửc bán đấu giá thông tin đầy đủ, 
chính xác về doanh nghiệp trên cơ sở thông tin do doanh nghiệp cung cấp trước 
khi ticn hành hán đấu giá theo Quy chế này. Trường hợp chủ sở hữu vốn chuyển 
nhượng ủy quyền cho tồ chức tư vắn soạn thảo bàn công bố thông tin thì tô chức 
tu van phải chịư trách nhiệm liên đới về tính chính xác và đầy đủ của bản công 
bố thông tin trên cơ sở thông tin do doanh nghiệp và chủ sở hừu vôn chuven 
nhượng cung cấp; 

5. Phối hợp với To chức bán đấu giá côn£ bố công khai cho các nhà đâu tư 
các thông tin liên quan đen doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng và cuộc đau giá 
theo các quy định tại Quy chế này; 

6. Thông báo cho Tổ chức bán đấu giá về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển 
nhượng vốn; 

7. Phối hợp với Tổ chức bán đau giá thuyết trình các thông tin về doanh 
nghiệp có vốn càn chuyên nhượng cho các nhà đầu tu (nếu can); 

Khoán nàv được bố Ẵung theo quv định tại điểm a khoản 5 Đicu 1 Thòng tư số 16/2023 ,ằTT-BTC, có 
hiệu lực kề từ ngày 08 tháng 05 năm 2023. 
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8. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố két 
quả chính thức; 

9. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo Quy che này; 

10. Phối họp với To chức bán đấu giá công bố kết quả đấu giá vả hoàn trà 
tiền đặt cọc cho nhà đẩu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá 
theo Quy che này; 

11. Tổng hạp, báo cáo kết quả bán đấu giả gửi các cơ quan có tham quyền 
theo quy định; 

12.1 lỗ trợ làm thủ tục chuyen quyền sở hừu cho các nhà đầu tu trúng đấu giá. 

Đỉều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng bán đấu giá 

1. Tổ chức chì đạo và kiêm tra, giám sát hoạt độnu bán đau giá theo quy 
định tại Quy chế này; 

2. Kiểm tra tính hợp lệ cùa các hòm phieu và Phiếu tham dự đấu giá; 

3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế bán đâu giá và các 
trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm; 

4. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo Quy ché này. 

Đỉều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Tồ chức bán đấu gỉá 

1. Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, thông tia liêa quan đến việc bán đấu giá do chủ 
sở hừu vốn chuyền nhượng cung cấp theo quy định; 

2. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đau giá; 

3. Căn cứ vào quy mô, mức vốn chuyển nhượng, Tồ chức bán đấu giá có thể 
lựa chọn ký két hợp đong với các tố chức khác (Đại lý đau giá/chào bán cạnh 
tranh, sau đây gọi tắt là Đại lý đấu giá) đề thực hiện các bước công việc của phicn 
đau giá. Trách nhiệm và quyền hạn của Đại lý đấu giá do Tồ chức bán đấu giá quy 
định tại hạp dồng ký với Đại lý đấu giá (Tồ chức bán đấu giá có trách nhiệm công 
bổ trách nhiệm và quyền hạn của Đại lý đấu giá tại Quy chế bán đấu giá). 

4. Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá, ban hành và công bố Quy 
chc bán đấu giá; 

5. Thông báo với chủ sở hữu vốn chuyển nhượng về thời gian, địa điẽm tố 
chức đấu giá và công bố thông tin liên quan đen phiến đau giá theo Quy chỏ này; 

6. Tồ chức bán đấu giá chịu trách nhiệm về tính chính xác, trun£ thực 
thôrm tin và số liệu liên quan đến cuộc đau giá mà chủ sả hữu vốn chuyến 
nhượng đã cung cấp và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của 
pháp luật nếu côtìg bố thông tin khôna chính xác, phản ánh sai lộch so với thông 
tin, số liệu của chù sở hữu vốn chuyển nhượng cung cap; 
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7. Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin theo quy định tại Quy chế này 
và các vân đc khác liên quan đến việc bán đấu giá thuộc trách nhiệm và quyền 
hạn cùa Tô chức hán đau giá; 

8. Tổng hợp số lượng đăng ký sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà 
đâu tư. Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thòng 
tin của Tô chức bán đâu giá về tổng số nhà đầu tư tham gia và tồng số cổ 
phần/phần vốn góp đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất hai 
(02) ngày làm việc truớc ngày dự kiến tồ chức đấu giá; 

9. Giừ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết 
quả chính thức; 

10. Tô chức bán đâu giá và chịu trách nhiệm về việc xác định kết quà đấu 
giá theo quy định; 

11. Ký Biên bản xác định kết quả đau giá theo quy định tại Quy chế này; 

12. Phôi hợp với chủ SƯ hữu vốn chuyền nhượng công bố kết quả đấu giá, 
hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhung không trúng 
đau giá theo Quy chế này và thu tiền mua co phần/lô cô phần/phần vốn góp cùa 
nhà đầu tư trúng giá; 

13. Chuyến tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi 
phạm Quy chê đấu giá) và tiền thu từ chuyên nhượng vốn về tài khoán của chủ 
sờ hừu vốn chuyển nhượng theo quỵ định; 

14. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ tham gia đấu giá của nhà đầu tư cho chủ sở 
hữu vốn chuyển nhượng trong vòng mười (10) ngày kế từ ngày hết hạn nộp tiền 
thanh toán mua cổ phầiì/lô cồ phần/phần von góp của nhà đầu tư; 

15. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán dấu giá. 

Điều 6. Trách nhiệm và quyền lọi của nhà đầu tư tham gia đấu giá 

1. Tiếp cặn thông tin công bố về doanh nghiệp có vốn chuycn nhượng và 
cuộc đấu giá theo quy định; 

2. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần/lô cô phần/phân von aóp 
cho Tố chửc bán đấu giá hoặc Đại lý đấu giá (đối vói trường hợp Tố chức bán đấu 
giá lựa chọn Đại lý đấu giá) theo mẫu tại Mầu số 01 kèm theo Quy chế này; 

3. Thực hiện theo quy định cùa pháp luật về đầu tư vốn tại công ty cổ 
phần/công ty trách nhiộm hữu hạn hai thành viên trở lên; các quy định pháp luật 
về chứng khoán và pháp luật khác có liên quan; 

4. Nhà đầu tư trong và ngoài nước phải có tài khoản giao dịch chứng khoán 
khi đăng ký tham gia đấu giá (áp dụng đối với trường họp đấu giá cồ phicu đã 
nicm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán); 
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6. Nộp tiền đặt cọc theo quy định tại Ọuy chế này (bằng 10% giá trị tồng 
so cổ phằn/lô cồ phần/phần vốn góp đãng ký mua tính theo giá khới điểm theo 
quy định); 

7. Nộp Phiếu tham dự đấu giá theo quy định; 

8. Nhặn hoàn trả tiền đặt cọc theo quy định; 

9. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cồ phần/lô cồ phần/phần vốn góp 
trúng đấu giá; 

10. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này. 

Điều 7. Công bố thông tin 

1. Tô chức bán đáu giả chủ trì phôi hợp với chú sở hữu von chuyến nhượng 
công bố thông tin về việc bán đấu giá theo Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị 
định số 140/2020/NĐ-CP tói thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện đấu 
giá. Việc thông báo được to chức thực hiện trên các phương tiện sau đây: 

a) Ba (03) số báo liên tiếp của một tờ báo phát hành trong toàn quốc và một 
tờ báo địa phương nơi chủ sở hữu vốn chuyền nhượng và doanh nghiệp có von 
chuyển nhượng đặt trụ sở chính (nêu tên các báo công bố); 

b) Website của chủ sờ hữu von chuyển nhượng, Tồ chửc bán đấu giá, doanh 
nghiệp có vốn chuyển nhượng, Tổ chức tư vắn (néu có); 

2. Tồ chức bán đấu giá chủ trì phối hợp với chủ sở hữu vốn chuyển nhượng 
công bố thông tin về hồ sơ đấu giá đã lập theo quy định tối thiểu hai mươi (20) 
ngày trước ngày thực hiện đấu giá, cụ thể: 

a) Nội dung công bố thông tin 

- Quyết định của cấp có thẳm quyền ve phc duyệt phương án cơ câu lại 
doanh nghiệp do Nhà nước nam giữ 100% vốn điều lệ /Quyết định của câp cỏ 
thẩm quyền về phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nuớc thực hiện 
chuyến nhượng (nếu không phải là văn bản mật); 

- Quyết định phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn; 

- Bản công bố thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm 
theo Nghị định so 140/2020/NĐ-CP; 

- Tài liệu chứng minh chủ sở hữu vốn chuyến nhượng là chù sở hữu hợp 
pháp cúa số cô phần/lô cồ phần/phần vốn góp đăng ký bán; 

- Quy ehế bán đấu giá cồ phần/lô cồ phân/phần vốn góp; 

- Các tài liộu khác (nếu có). 

b) Địa điểm công bố thông tin 

- Tổ chửc bán đấu giá: (Tên To chúc bán đấu giá). 

+ Địa chỉ: (nêu địa chỉ); 



7 

+ Website: (tên vvebsite). 

- Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng (Tên chủ sở hừu vốn). 

+ Địa chỉ: (nêu địa chỉ); 

+ Website: (tên \vebsite). 

- Doanh nghiệp có vốn chuyền nhuợng (tên công ty cô phần/công 
ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên). 

+ Địa chỉ: (nêu địa chỉ); 

+ Website: (tên websitc). 

- Địa chỉ và tên các website công bố thông tin khác (nếu có): 

Điều 8. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan 

Nhà đầu tư tham gia dấu giá bao gồm tô chức, cá nhân trong và ngoài nước 
đáp ứne các điều kiện sau: 

1. Đối với nhà đầu tư trong nước 

a) Đối với nhà đầu tư cá nhân: Là công dân Việt Nam, có địa chỉ liên hệ, 
Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ 
và có đủ năng lực hành vi dân sự; 

b)ĐốÌ với nhà đầu tư tổ chức: Là tố chức kinh tế, tổ chức xà hội được 
thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; có lư cách pháp nhân (đôi vói 
các tồ chức kinh té); có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép 
hoạt dộng; có địa chỉ liên hệ; 

c) Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp 
Việt Nam và quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có). 

2. Dối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đoi với tô chức 
và cá nhân trong nước, nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định sau: 

a) Mở một (01) tài khoản vốn đau tu gián tiếp bằng dồng Việt Nam tại tổ 
chức được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối hoạt động trên lânh thố Việt Nam 
và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đên mua cô phân/phân 
vốn góp phải thông qua tài khoản này; 

b) Có Giấy chứng nhận mă số giao dịch chứng khoán do Trung tâm lưu ký 
chứng khoán Viột Nam cấp; 

c) Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cồ phân cùa nhà đâu tư 
nước ngoài tại doanh nghiệp. 

3. Các tổ chức tài chính ưung gian nhận ủy thác đầu tu: Trường hợp các tồ 
chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và 
nước ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng 
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nhà đâu tư, sô cô phẩn/phân vốn góp của từne nhà đẩu tư trong và ngoài nước 
đàng ký mua. 

Điều 9. Các ỉhông tin cơ bản về phưcrng án bán đấu giá 

Chủ sớ hữu vốn chuyên nhượng phối hợp với Tổ chức bán đấu giả xác định: 

1. Số lượng co phần chào bán (đoi với đấu giá cổ phằn/lô cổ phần) hoặc tỳ 
lệ phần vốn góp chào bán (đối với đấu giá phần vốn góp): .. 

2. iMệnh giá (đối với cố phần/lô cổ phần): 

3. Giá khởi điểm: ... đồng/cồ phần (dối với đấu ạiá thông thường) hoặc ... 
đồng/toàn bộ lô cổ phần hoặc phần vốn góp (đối với đấu giá theo lô); 

4. Bước giá: 

5. Bước khối lượng: ... (đối với trường hợp bán đấu giá thông thường); 

6. Số lượng cồ phần dăng ký mua tối thiểu (đói với trường hợp chào bán cổ 
phần theo hình thức đấu giá thông thuờng): 100 co phần; 

7. Số lượng cồ phần đăng ký mua tối đa (đối với trường hợp chào bán co 
phần theo hình thức đấu giá thông thường): ... (theo quy định của pháp luật 
hiện hành); 

8. Đối với đau giá lô cổ phần/phần vốn góp: nhà đầu tư phải đăng ký và đặt 
mua toàn bộ lô cố phần/phần vốn góp chào bán. 

9. rông so lượng cồ phần/tý lệ vốn góp nhà đầu tir nước ngoài được phép 
mua tối đa: 

10. Số mức giá: ... (đối với đấu giá thông thường). 

Điều 10. Thủ tục đăng kỷ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc 

1. Nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá 

Nhà đầu tư nhận đơn hoặc in mẫu đơn đăng ký tham gia mua cồ phân/lô cô 
phần/phần vốn góp tại các địa điểm và địa chỉ website nêu tại khoản 2 Diều 7 
Quy chế này. 

2. Nộp tiền đặt cọc 

- Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc theo Quy che đấu giá bằng đồng Việt 
Nam vào tài khoản của Tồ chức bán đấu giá hoặc Đại lý đấu giá (đối với trường 
hợp Tô chức bán đấu giá lựa chọn Dại lý đấu giá) trước ... giờ, ... phút ngày ... 
tháng ... năm ... (tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày tồ chức đấu giá); 

- Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi. 

3. Nộp dơn đăng ký tham gia đấu giá 

Nhà đầu tư điền đằy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia mua cồ 
phần/lô cồ phần/phần vốn góp và nộp bản chính tại địa điềm làm thủ tục đăng ký 
kèm theo xuất trình các giấy tờ sau: 
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a) Dối với nhà đầu tu là cá nhân trong nước 

- Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy 
quyền, phải có giấy úy quyền theo quy định cúa pháp luật hoặc theo mẫu tại 
Mau sô 03 kèm theo Quy che này và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước 
công dân/hộ chiốu của người được ủy quyền; 

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc. 

b) Đối vói nhà dầu tư là tố chức trong nước 

- Bàn sao hợp lệ Giấy chứng nhận dăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ 
khác tương đương; 

- Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tố chức thực hiện thù tục 
theo mau tại Mau số 03 kèm theo Ọuỵ chế này (trường hợp người làm thủ tục là 
người đại diện theo pháp luật của tổ chức), kèm theo xuất trình chứng minh thư 
nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu cúa người làm thủ tục; 

- Giấy nộp tiên hoặc giấy chuyên tiền đặt cọc. 

c) Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài: 

Ngoải các quy định như đối với cá nhân và tồ chức trong nước, cá nhân và 
tổ chức nước ngoài phải xuất trình: 

- Giấy xác nhận mớ tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại 
một to chức cung írrm dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam 
về quản lý ngoại hối; 

- Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm lưu ký 
chứng khoán Việt Nam cấp (bản sao có xác nhận của Ngân hàng lưu ký hoặc 
Công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký). 

4. Thời gian, địa đicm làm thù tục đăng ký và đặt cọc 

a) Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc: Từ ... giờ ... phút ngày ... 
iháng ... năm ... đen ... giờ ... phút ngày ... tháng ... năm ... (tối thiểu 05 ngày 
làm việc trước ngày tổ chức đấu giá); 

b) Địa diem làm thủ tục đăng ký, đặt cọc: Tổ chức bán đấu giá hoặc Đại lý 
dấu giá (đối với trường hợp Tồ chức bán đấu giá lựa chọn Dại lý đấu giá) (nội 
dung bao gom tẽn, địa chỉ, số tài khoản nhận tiền đặt cọc); 

c) Sau khi hoàn tất các thủ tục đãng ký, nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự 
đấu giá theo mẫu tại Mau so 02 kèm theo Quy che này. 

5. Nhà dầu tư chi được sửa đồi hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá trong 
thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường họp hủy đăn£ ký tham gia đấu 
giá, nhà đầu tir phải làm đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đâu giá gửi Tô chức 
bán đấu giá nơi nhà đầu tu đăng ký mua theo mẫu tại Mầu số 04 kèm theo Quy 
che nàv. 
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Điều ỉ 1. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá 

1. Nhà dầu tư điền khối lượng, mức giá đấu và ký Phiếu tham dự đấu giá 
theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là: 

a) Phiếu do Tồ chức bán đấu giá hoặc Đại lý đấu giá (đối với trường hợp 
Tô chức bán đấu giá lụa chọn Đại lý đau giá) cấp, có dóng dấu treo cùa nơi cấp 
phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; phiếu không 
được tẩy, xóa hoặc rách nát; giá đặt mua là giá trẽn 01 cồ phần (đối với dấu giá 
thông thường) hoặc trên toàn bộ lô cổ phần/phần vốn góp (dối với đấu giá lô cổ 
phân/ phần vốn góp), không thấp hơn giá khời điểm và ghi đúng bước giá quy 
định, nếu có sự khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền đặt mua bằng 
chừ thi số tiền đặt mua bằng chừ sể được coi là có giá trị; tổng số cồ phần đặt 
mua không được vượt quá số lượng cổ phần đã đăng ký. Phiếu tham dự đau giá 
phải dược bỏ trong phong bì dán kín có chữ ký cúa nhà dầu tư trên mép dán 
phong bì theo quy định. 

b) Bỏ phiếu kín theo thời hạn quy định như sau: 

- Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Tồ chức bán đấu giá hoặc Đại lý đấu giá 
(đối vói trường hợp Tồ chức bán đấu giá lựa chọn Đại lý đau giá): Chậm nhất ... 
giờ ... phút ngày ... tháng ... năm ...; 

- Gửi bằng phương thức bảo đám (chỉ áp dụng đối với trường hợp đấu giá 
cô phần thông thường) đến Tổ chức bán đấu giá hoặc Đại lý đấu giá trong 
trường hợp To chúc bán đau giá lựa chọn Đại lý đấu giá: Chậm nhât ... giờ ... 
phút ngày ... tháng ... năm . 

- Thời dicm nhận phiếu được tính là thời điểm Tồ chức bán đấu giá hoặc 
Dại lý dấu giá kv nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện. 

2. Trường họp Phiếu tham dự đau giá bị rách nát, tẩy xỏa, nhà đau tư phái 
yêu cầu Tồ chức bán đấu giá hoặc Đại lý đau giá (đối với trường hợp Tô chức 
bán đấu giá lựa chọn Đại lý đau giá) nơi nhà đầu tư đăng ký mua đôi phiếu mói 
sau khi đã nộp phiêu cũ. 

3. Trường hựp mắt Phiếu tham dự đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn theo 
mẫu tại Mầu số 05 kèm theo Quy ché này đề nghị Tồ chức bán đấu giá hoặc Đại 
lv đấu giá (đối với trường hợp Tồ chức bán đấu giá lựa chọn Đại lý đấu giá) nơi 
nhà đầu tư đăng ký mua phần vốn chuyển nhượng cắp lại Phiếu tham dự đấu giá 
mới. Phiéu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị. 

Điều 12. Địa đỉểm và thòi gian tổ chức đấu giá 

1. Địa điểm tổ chức đấu giá: ... (địa chỉ); 

2. Thời gian tổ chức đấu giá: ... giờ ... phút ngày ... tháng ... năm ...; 

3. Tổ chức bán đấu giá hoặc Đại lý đấu giá (đối với trường hợp Tồ chức 
bán đấu giá lựa chọn Dại lý đấu giá) có trách nhiệm két thúc nhận Phiếu tham 
dự đấu giá của nhà đầu tư trước ... giờ ... phút ngày ... tháng ... năm ... 
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Điều 13. Xem xét điều kiện tổ chức đấu giá 

1. Trước thời điềm tồ chức đấu giá, Tổ chức bán đấu giá sẽ kiểm tra và xác 
định rỗ: 

a) Danh sách các nhà đầu tư đủ diêu kiện tham dự đấu giá; 

b) Sô lượng phiếu tham dự đấu giá; 

2. Cuộc đấu ệiá được tiến hành khi có ít nhất 02 nhà đầu tư là đoi tượng 
tham gia đã nộp hồ sơ hợp lộ và thực hiện đầy đù các thủ tục tham dự cuộc đấu 
giá. Neu không đù điều kiện này thì không tồ chức đấu giá. 

Điều 14. Thực hiện bán đấu giá 

1. Tại thời điểm bắt đầu mờ hòm phiếu tham dự đấu giá, đại diện Hội đong 
bán đấu giá hoặc người được úy quyền công bố những thông tin chú yếu như: 

a) Tên chủ sở hừu vốn chuyến nhượng, tên doanh nghiệp có vốr\ chuyên 
nhượng, vốn điều lộ, số lirợng cổ phần chào bán (đối với chuyển nhượng vôn tại 
công ty cồ phần) hoặc tỷ lệ trên vốn điều lệ của phần vốn góp chào bán (đồi với 
chuyển nhượng vốn tại công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên), số lượng nhà 
đầu tư và số lượng cồ phần/lô cồ phần/phần vốn góp đăng ký mua; 

b) Số phiếu tham dự đấu giá nhận được; 

c) Trình tự, thù tục đấu giá và nguyên tắc xác định kết quả đấu giá; 

d) Giải thích về những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên licn quan còn 
thăc măcế 

2. Nhập phiếu tham dự đấu giá 

Đến thời điểm đấu giá, Tổ chức bán đấu giá nhập thông tin trên phiếu tham 
dự đấu giá của nhà đầu tu vào hệ thống đấu giá; 

3. Xác định két quả chào bán 

a) Trường hợp đấu giá cổ phần thông thường 

Kết quả đấu giá được xác định theo quy định tại tiết c diểm 3 khoản 13 và 
tiết c điềm 3 khoản 16 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP như sau: 

- Két quả trúng đấu giá được xác định theo nguyên tắc lựa chọn giá đặt 
mua hợp lệ từ cao xuống thấp cho đcn hết số lượng cồ phần chào bán nhưng 
không thấp hơn giá khởi điềm. 

- Trường hợp tại mức giá trúng đấu giá thấp nhất, có nhiều nhà đầu tư (kể 
cả nhà đau tư nirớc ngoài) cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cô phân còn 
lại ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng đấu 
giá thấp nhất thì số cồ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định theo còng 
thức sau: 
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Số cồ phần từng nhà đầu tư 
Số cồ phần nhà đầu tư = số cồ phần còn dăng ký mua giá bằng nhau 

được mua lại chào bán Tống số cồ phần các nhà dầu tư 
đăng ký mua giá bang nhau 

- Trường hợp phát sinh cố phần lẻ, số cồ phần lẻ này được phân bổ cho 
nhà đâu tư có khôi lượng đăng ký mua lớn nhât tại mửc giá đó. 

- Trường hợp có quy định tỷ lệ tối đa số cồ phần nhà đầu tư nước ngoài 
được mua thì việc xác định kết quả đấu giá thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng 
so cô phần nhà đầu tư nước ngoài được mua không vượt quá tý lệ tối đa theo 
quy định của pháp luật hiện hành, số cồ phần vượt quá tỷ lệ quy định (nếu có) 
được phân phôi cho nhà đẩu tư còn lại theo công thức trên. 

b) Trường hợp đâu giá íô cô phần/phằn vốn góp. 

Ket quá đấu giá được xác định theo quy định tại tiết d điếm 3 khoản 13; tiết 
d điềm 3 khoản 16 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP; gạch đầu dòng thứ 3 
điểm d khoàn 16 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP như sau: 

- Giá dâu hợp lệ lả mức giá không thấp hơn giá khởi điểm đă công bố và 
đảm bào theo quy định tại Điều 9 và Điều 11 Quy chế này. Giá trúng đấu giá 
được xác định là mức giá hợp lệ nhà đầu tư đặt mua cao nhất. 

- Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đặt mức giá họp lệ cao nhất bằng 
nhau thì ngay trong ngày tổ chức dấu giá, chủ sở hữu phần von chuyền nhượng 
phôi hợp với Tô chức bản đấu giá thông báo thời gian, địa điểm cụ thề tố chức 
bỏ phiêu kín giìra các nhà đâu tư này. Nhà đâu tư có trách nhiệm đẽn nhận Phiêu 
đặt mua lô cô phân/phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Quy 
che này. Phiếu đặt mua lô cổ phần/phần vốn góp (theo Mau số 6 Ọuỵ chế này) 
do Tô chức bán đấu giá cấp, có đóng dấu treo nơi cấp phiếu và nhà đầu tư có 
trách nhiệm điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin và nộp phiếu kín theo quy dịnh 
dưới sự giám sát của Hội đồng bán đấu giá. 

Trong vòng tối đa 05 ngày làm việc kế từ ngày tố chức phiên đấu giá theo 
lô, Tô chúc bán đâu giá phoi hợp với chủ sở hữu vốn chuyển nhượng triên khai 
việc thực hiện bó phiếu kín giữa các nhà đầu tư để xác định nhà đầu tư có mức 
giá đặt mua cao nhât và duy nhất. Mức giá bỏ phiếu kín là mức giá không thấp 
hơn mức giá mà các nhà đầu tư đã đặt mua cao nhất bằng nhau và tuân theo 
bước ặiá quy định tại quy chế đấu giá. Ngay sau khi các nhà đầu tư bỏ phiếu kín, 
Hội đông bán đâu giá xác định nhả đầu tư có mức giá đặt mua hợp lệ cao nhai 
khi bỏ phiếu kín là nhà đầu tư trúng đấu giá và sẽ được mua toàn bộ lô cổ 
phan/phan vốn góp. 

- Trường hợp khi tô chức bò phiếu kín, có từ hai nhà đầu tư trờ lên tiếp tục 
trà giá hợp lệ cao nhất bang nhau, Hội đồng bán đấu giá tồ chức cho các nhà đầu 
tư này bóc thăm ngay để xác định nhà đầu tư trúng đấu giá. Các phiếu bốc thăm 
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được dặt trong một thùng phiéu trong suốt và phải được các nhà đầu tu kiềm tra 
sô lượng và nội dung phiếu trước khi gập lại và bò vào thùng phiếu. 

- Trường hợp các nhà đầu tư trả giá cao nhất bằng nhau đều từ chối bó 
phiếu kín hoặc nhà đầu tư đã xác định trúng giá nhưng từ chối mua thì xác định 
cuộc đấu giá không thành công để thực hiện chuyển sang phương thức chuyển 
nhượng khác theo quy định. 

c)'4 Trường hợp chào hán cạnh tranh 

- Đối với trường hợp chào bún cạnh tranh thông thường, kết quả chào bản 
cạnh tranh được xác định tươnụ tự như xác định kết quá đấu giả thông thường 
quy định tại điêm a khoản 3 Điêu này. 

- Đôi với trường hợp chào bán cạnh tranh íheo lô cồ phần/phản von góp, 
kêt quá chào bán cạnh tranh được xác định tương tự như xác định kết quả đẩu 
giá ỉô cô phân/phân vồn góp quy định tại điểm b khoản 3 Điều nảy. 

- Trường hợp chào bản cạnh tranh không thành công, to chức bản đấu giả 
cỏ văn bản thông bảo cho chủ sở hừii phán vón chuyên nhượng kết quá cuộc 
chào bán cạnh tranh đê thực hiện chuyên sang phương thức chuyên nhượng 
khác theo quy định. 

4. Biên bản xác định kết quả bán đấu giá 

Ngay sau khi két thúc cuộc bán đau giá, căn cứ kết quả bán đấu giá, Tồ 
chức bán đấu giá có trách nhiệm lập Biên bản xác định kết quả đấu giá; các 
thành viên trong Hội đồng bán đấu giá đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu 
giá theo Phụ lục số III ban hành kèm theo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP. 

Điểu 15. Xác định giá thanh toán cổ phần/lô cổ phần/phần vốn góp 

1. Giá thanh toán là giá trúng đấu giá của từng nhả đầu tư được xác định tại 
khoản 3 Điều 14 Quy chế này. 

2. Chủ sớ hữu vốn chuyển nhượng phái công khai thông tin về giá thanh 
toán cho các nhà đầu tư biết và thực hiện. 

Điều 16. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư 

1. Trong thời gian tối đa hai (02) ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản xác 
định kết quả đấu giá, Tồ chức bán đấu giá phối hợp chủ sở hữu vốn chuvển 
nhượng công bố kết quả đấu giá cổ phần/lô cồ phần/phần vốn góp tại địa điểm 
đâu giá, trên trang thông tin điện tứ của Tổ chức bán đấu giá, chú sớ hữu von 
chuyên nhượng. 

2. Tô chức bán đấu giá có trách nhiệm thông báo kết quả đấu giá đến từng 
nhà đâu tư. 

14 Điềm này được sừa dồi, bồ sung theo quy định tại điổm b khoãn 5 Diều ] Thông tư sé 16- 2023'TT-
BTC, cỏ hiệu lực kê từ nnày 08 tháng 05 năm 2023. 
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Đôi với trường hợp đấu giá cổ phần thông thường: Nhà đầu tư nhận kết quả 
trực tiếp tại địa điếm To chức bán đấu giá hoặc Đại lý đấu giá (đối với trường 
hợp Tô chức bán đau giá lựa chọn Đại lý đấu giá) trong vòng hai (02) ngày làm 
việc kề từ ngày công bố kit quả đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư đăng ký nhận 
kết quả qua đường bưu điện, Tổ chírc bán đấu giá/Đại lý đấu giá có trách nhiệm 
gửi kêt quả dấu giá cho nhà đầu tư theo phương thức đảm bảo chậm nhất trong 
ngày làm việc tiếp theo ngày công bố kết quả đấu giá. 

Dối với trường hợp đấu giá lô cổ phần/phần vốn góp: Các nhà đầu tư có 
trách nhiệm nhận thông báo kết quả hoặc Phiếu đặt mua lô cồ phần/phần von góp 
(troníỉ trường hợp có từ hai nhà đẩu tư trờ lên trả giá cao nhất bang nhau) tại Tồ 
chức bán đấu giá trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày tồ chức đấu giá. 

Điều 17. Phương thức và địa đỉểm thanh toán tiền mua cỏ phần/phẩn 
vốn góp 

1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tồ chức bán đấu giá công bố, 
nhà đầu tư trúng giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phan/lô cô 
phần/phần von góp trong thời hạn không quá báy (07) ngày kể từ ngày công bo 
két quà bán đấu giá cồ phần/lô cô phần/phần vốn góp. Nhà đầu tư trúng đấu giá 
được trừ số tiền đâ đặt cọc để xác định số tiền còn phải thanh toán. 

2. I lình thức thanh toán tiền mua cồ phần/lô cổ phần/phan von góp 

a) Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp vào tải khoản của 
To chức bán đấu giá hoặc Đại lý đấu giá (đối với trường hợp Tô chức bán đâu 
giá lựa chọn Dại lý đấu giá); 

b)Tổ chức bán đấu giả có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiên 
mua cổ phần/lô cồ phần/phần von góp về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển 
nhượng vốn trong vòng năm (05) ngày làm việc kê từ ngày hêt hạn thanh toán 
tiền mua cổ phần/lô cổ phần/phần vốn góp; 

c) Trường hợp Tồ chức bán đấu giá chậm chuyển tiền thu được từ bán đau 
giá theo quy định thi phải trả lãi theo quy định. 

Điều 18. Xử lý các trường họp vi phạm 

1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chê bán đấu giá và nhà 
đầu lư không đirợc nhận lại tiền đặt cọc: 

a) Không nộp phiếu tham dự đấu giá; từ chối hoặc không tham gia bò 
phicu kín; 

b) Phiếu tham dự đấu giá không đúng quy định tại Điều 9 và khoản 1 Điều 
11 của Quy chế này; 

c) Không ghi giá và khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá; 
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d) Đối với đấu giá thông thường: Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ 
hoặc một phần số co phần), nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc tương 
ứng với số cổ phân không đặt mua. 

Dối vói đấu giá lô co phần/phần von góp: Nhà đầu tư đăng ký nhưng không 
đặt mua toàn bộ lô cồ phần/phần vốn góp thì không đirợc nhận lại toàn bộ tiền 
đặt cọc. 

đ) Đối vói đấu giá thông thường: Không thanh toán tiền mua cho toàn bộ 
cô phan dược quven mua theo kết quà đau giá trong đúng thời gian quỵ định tại 
Quy chế này, nhà đầu tư sè không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số 
cổ phần từ chối mua. Trường hợp nhà đầu tư chi thanh toán một phần trong số 
co phần đã trúng đấu giá thì số cồ phần thanh toán của nhà đầu tu sẽ được I lội 
đồng bán đấu giá xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp trong các 
mức giá đặt mua của nhà đấu tư đó. 

Đối với dấu giá lô cồ phần/phần vốn ệóp: Nhà đầu tư không thanh toán 
toàn bộ lô cố phần/phằn vốn góp được quyền mua theo kết quả đấu giá trong 
đúng thời gian quy định tại Quy chế này thì sè mất toàn bộ tiền đặt cọc tương 
ứng với cả lô cô phần/phần von góp. 

2. Hội đồng bán đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi 
phạm tại khoản 1 Điều này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ 
vi phạm. 

Điều 19. Xử lý sé cổ phần (phần vốn góp) không bán hết hoặc bán đấu 
giá không thành công 

Trong thời hạn ba (03) ngày lảm việc kổ từ ngày xác định cuộc bán đấu giá 
không thành công hoặc số lượng cổ phần không bán hết, Tô chức bán đâu giá 
thông báo kết quả cho chủ sở hừu vốn chuyển nhượng để xứ lý theo quy định. 

Điều 20. Xử lý tỉền đặt cọc 

1. Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm hoàn trà tiền đặt cọc của nhà đâu tư 
tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần/lô cổ phần/phần vốn 
góp trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ naày công bố kêt quá đâu giá. 

2. Đoi với các nhà đầu tư trúng đấu giá, khoản tiền đặt cọc được bù trừ 
vào tổng số tiền thanh toán mua cồ phần/lô cô phần/phân von góp. Trường hợp 
tiền đặt cọc tham dự đấu giá của nhà đầu tư lớn hơn tiền thanh toán mua cổ 
phần trúng đấu giá, nhà đầu tư phải có văn bản gửi Tổ chức bán đấu giá trước 
thời hạn hết hạn thanh toán tiền mua cồ phần trong trường hợp muốn từ chối 
mua co phần. 

3. Đối với khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm 
quy định tại Điêu 18 Quy che này, Tô chức bán đâu giá có trách nhiệm chuyên 
về tài khoản nhận tiền thu từ chuyền nhượng vốn cùa chủ sớ hữu vốn chuyển 
nhượng đê xử lý theo quy định. 
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Điều 21. Các quy định khác 

1. Mọi thẳc mẳc của nhà đầu tư (néu có) về trình tự, thù tục đấu giá phải 
được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Hộí đồng bán đấu giá không chịu 
trách nhiệm đối với các thắc mắc của nhà đầu tư sau khi cuộc đau giả kêt thúc. 

2. Tổ chức bán đấu giá không chịu trách nhiệm về giá trị của cồ phần/lô cố 
phần/phằn vốn góp bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đây đủ, chính 
xác nhừng thông tin do chủ sờ hữu vốn chuyên nhượng đã cung câp./. 
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Mẩu số 01 - Đon đăng ký tham gia mua cổ phần/lô cổ phần/phần vốn góp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngàv ... tháng ... năm 20... 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA CỐ PHÀN/ 
LÔ CÒ PHÀN/PHÀN VÓN GÓP 

Kính gửi: ... (Tên Tổ chức bán đấu giá) 

Tôn tô chức, cá nhân tham gia: Quôc tịch: 
^ r 1 

Địa chỉ licn hệ: 
! 

Điên thoai: Fax: E-mail 
1 1 1 

Số CMND/CCCD/1 lộ chiếu/ 
Số ĐKDN (đối với tồ chức): Cấp ngày Cấp tại: 

1 1 ' 

Tên người được ủy quyền hoặc đại diện (nếu có): số CMND/CCCD/I lộ 
chiếu 

I 1 

Sỏ tài khoản này sẽ được dừn% đê chuyên trá tiên đội cọc chơ NĐT trong trường 
hợp không trúng giả) 

Số cố phần đãng ký mua: Bằng chữ: 
(Đổi với trường hợp đấu giả cô phản) 

Tông sô tiền đặt cọc: Băng chữ: 

Sau khi nghién cửu hồ sơ bán đẩu giá cồ phần/lỏ cổ phần/phẩn vốn góp của 

Tôi/chúng tôi tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do... (tên Tố chức bán đấu giá) tô 
chức vả cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về đấu giá. 

Neu vi phạm, tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 
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Cách thức nhận thông báo kết quả đấu giá: 

• Nhận trực tiếp tại Tố chức bán đấu giá/Đại lý đấu giá. 

• Nhân qua đường bưu điộn tại địa chỉ liên hệ nêu ở trên (chỉ áp dụng đối với 
trường hợp bán đấu giá thông thường). 

XÁC NHẬN CỦA TỐ CHỨC CUNG TỎ CHỨC, CÁ NHÂN VIÉT ĐỌN 
ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN Chữ ký, họ tên, đóng dắu (đối với tơ chức) 
(đỏi với nhà đáu tư nước ngoài) 
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Mầu sổ 02 - Phiếu tham dự đấu giá 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày ... thảng ... năm 20... 

Mã số: (Do Hội đồng bán đấu giá cấpị 

PHIÉU THAM Dự ĐÁU GIÁ 

Kính gửi: ... (Tên Tồ chức bán đấu giá) 

Tên tô chức hoặc cá nhân: 

Số ĐKDN/CMND/CCCD/HỘ chiếu: Ngày cấp Nơi cấp: 

Địa chí: 

Điện thoại: Fax: 

Số tài khoản ngân hàng: Mở tại: 

Số cồ phần đăng ký mua (dành cho đấu giá cố phần): 

Giá khời diêm: 

Neày tổ chức đấu giá: 

Số tiền đặt cọc đã nộp (Băng chữ: ) 

Naày thanh toán: 

Ngày hoàn trả tiền đặt cọc: 

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và Quy chế bán đấu giá cồ phần/lô cò 
phần/phần vốn góp của..., tôi/chúng tôi đồng ý đấu giá mua co phần/lô cô 
phằn/phần vốn góp đã đăng ký với mức giá như sau: 

1. Mầu này áp dụng cho hình thức đấu giá thông thường 

STT lệnh 
Mửc giá đặt mua (đầng/cổ phần) Khéi hrọug cỗ 

phần đặt mua STT lệnh 
Bằng sá Bằng chữ 

Khéi hrọug cỗ 
phần đặt mua 

1 

Tồng số: 
• 
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2. Mầu này áp dụng cho hình thức đấu giá lô cổ phần/phàn vốn góp 

Mức giá đặt mua 1 

(Đồng/lô cổ phần/phần vốn góp) 

Bằng số Ị Bằng chữ 

TÊN CÁ NHÂN, TÊN TỎ CHỨC 
THAM GIA ĐÁU GIÁ 

Ký, họ và tên, đóng dấa (đôi với tô chức) 



21 

Mầu số 03 - Giấy ủy quyền 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày ... tháng ... năm 20... 

GIÁY ỦY QUYỀN 

Kính gửi: Hội đồng bán dáu giá cồ phằn/phần vốn góp 

Tên tô chức hoặc cá nhân: 

Số ĐKDN/CMND/CCCD/llộ chiếu: Ngày cấp Nơi cấp: 

Địa chỉ: 

Diện thoại: Fax: 

Tên người đại diện theo pháp luật (đối với nhà đầu tư tồ chúc): 

Số CMND/CCCD/HỘ chiếu: Ngày cấp Nơi cấp: 

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp đấu giá cổ phần/lô cổ phần/phần vốn 
góp cúa (tên Công ty cồ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên) tại 
(tôn Tô chức bán đấu giá) được tô chức vào ngày ..nay tôi/chúng tôi: 

ỦYQLYÈN CHO: 

Ông (Bà): 

Số CMND/CCCD/HỘ chiếu: Ngày cấp Nơi cấp: 

Địa chỉ: 

Diện thoại: Fax: 

Thay mặt tôi tham dự đau giá cô phần/lô cô phần/phần vốn góp của ... (tên 
Công ty cồ phan/Công ty trách nhiộm hai thành vicn trở lên), bao gồm các công 
việc sau: 

1. Làm thủ tục dănu ký tham gia đấu giá (điền thông tin và ký nhận vào Đơn đãng 
ký tham £Ìa đấu giá, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá). 

2. Ghi giá, khối lượng đặt mua, ký nhận vào Phiếu tham dự đấu giá, nộp phiêu 
và trực tiếp tham gia phiên đấu uiá. 

Ong (Bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá 
của (tên Công ty cồ phần/tên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 
trờ lên), không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại 
kêt quả đấu giá cho người úy quyền. 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QƯYÈN NGƯỜI ỦY QUYỀN 
(Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên và đóng dầu (đối với tố chức) 
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XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ 
HOẶC CO QUẰN NHÀ NƯỚC CÓ THÂM QUYẺN 

(trường hợp người ủv quvền ỉà cá nhân) 
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Mầu số 04 - Đon đề nghị hủy đảng ký tham gia đấu giá 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

nẹày ... thảng ... năm 20... 

ĐƠN ĐÊ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ 

Kính gửi: (tên Tồ chức bán đấu giá) 

Tên tô chức hoặc cá nhân: 

Số DKDN/CMND/CCCD/I lộ chiếu: Ngày cấp Nơi cấp: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: Fax: 

Tôi/chúng tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá cố phần/lô cồ phần/phần 
von góp của Công ty tại 

Nay tôi/chúng tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá cô phần/lô cô phân/phân 
vốn góp cùa Công ty với lý do: 

Tôi/chúng tôi xin chân thành cảm ơn./. 

TÊN CÁ NHÂN, TÓ CHỨC THAM GIA ĐẤU GIÁ 
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu (đoi với to chức')) 
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Mầu số 05 - Đơn đề nghị cấp lại phiếu tham dự đấu giá 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày ... thảng ... năm 20... 

ĐƠN ĐẺ NGHỊ CÁP LẠI PHIẾU THAM DỤ ĐẢU GIÁ 

Kính gửi: (tên Tổ chức bán đấu giá) 

Tên tô chức hoặc cá nhân: 

Số CMND/CCCD/HỘ chiếu/số ĐKDN: Ngày cấp Nơi cấp: 

Mã số nhà đầu tư: 

Dịa chỉ: 

Điện thoại: Fax: 

Số tài khoản ngân hàng: Mở tại: 

Ngày , tôi/chúng tôi đã nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá cồ phân/lô cô 
phần/phần vốn góp (tên Công tỵ cổ phần, Công ty TNHH hai thành viên 
trở lên) tại (Tên Tồ chức bán đấu giá); 

Và đâ đặt cọc sổ tiền: (Viết bằng chữ ); 

tưưng đương 10% giá trị đăng ký mua tính theo giá khởi điềm. 

Nay tôi/chúng tôi đề nghị dược cấp lại Phiếu tham dự đấu giá, lý do: 

• Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tấy xóa, ... (đính kèm theo đơn này) 

• Mất Phiếu tham dự đã cấp. 

Neu có tranh chấp xảy ra liên quan đến Phiếu tham dự đấu giá của tôi/chúng tôi 
thì tôi/chúng tôi sẽ có trách nhiệm chứng minh và chịu hoàn toàn trách nhiộm 
trước pháp luật. Tôi/chúng tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. 

CÁ NHÂN, TÒ CHỨC THAM GIA ĐẢU GIÁ 
(Ký, %hi họ tên, đóng dấu (đoi với tỏ chúv)) 

Phan dành cho Tổ chức bán dấu giá 

Xác nhặn đã nhận Đơn đề nghị của nhà dâu tư: 

Số CMND/CCCD/IIỘ chicu/ĐKDN vào lúc ... giờ ... ngày 

ĐẠI DIỆN TỐ CHỨC BÁN ĐÁU GIÁ 
(Ký, ghi họ tên, đóng đáu) 
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Mẩu số 06 - Phiếu đặt mua lô cồ phần/phần vốn góp 

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày ... tháng ... năm 20... 

PHIẾU ĐẬT MƯA LÔ CÓ PHẢN/PHÀN VÒN GÓP 
(Xác định nhà đầu tư đặt mua cao nhất duy nhất trong trường hợp cuộc đấu giá 

có từ hai nhà đầu tư trở lên trả giá cao nhất bằng nhau) 

Kính gửi: (tên Tổ chức bán đấu giá) 

Tên tố chức hoặc cá nhân: 

Số ĐKDN/CMND/CCCD/HỘ chiếu: Ngày cấp Nai cấp: 

Địa chỉ: 

Diện thoại: Fax: 

Số tài khoán ngân hàng: Mở tại: 

Ngày tồ chức bỏ phiếu kín 

Giá khởi điểm: 

Số tiền đặt cọc đã nộp: (Bang chữ: ) 

Sau khi nghiên cứu Quy chế bán đấu giá lô cổ phần/phần vốn góp của..., 
tôi/chúng tôi đồng ý đặt mua lô cổ phần/phần vốn góp đã đãng ký với mức aiá 
như sau: 

Mức giá đặt mua 
(đầng/lô cổ phần/phần vốn góp) 

Bằng số Bằng chữ 

TÓ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẶT MƯA 
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu (đối với tô chức)) 



co QUAN OẠI DIỆN CHỦ SỜ HỬU 
TÊN DOANH NGHIỆP 

Phụ lục số 02 

Mau số 01 
KÉ HOẠCH TÀI CHÍNH 

CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC 
(Công ty độc lập hoặc Công ty mẹ - Tập đoàn, Tổng công ty) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/202 ỉ/TT-BTC 
ngày 26 thảng 5 năm 202 ỉ của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

(I.ặp và gửi đen cơ quan đại diện chù sờ hữu, cơ quan tài chính và Bộ Tài chính 
trước ngày 31 /7 hảng năm) 

Chi tiêu Mã chí tiêu 
Đơn vị 

tính 

A. CÁC CHỈ TIÊU VÈ SÀ\ 
XUÁT KINH DOANH 

I. Sàn lirọng 

.Sàn lượng sàn xuất chũ yếu I 1 
ja) Sàn phẩm tiêu thụ trong nuóc 

- Sán phẩm A 

- Sàn phẩm B 

Nả ni 
liền 

trước 
năm 

báo cáữ 
(sổ 

thực 
hiện) 

Năm báo cáo (năm 
hiện tai) 

Kề 
hoạch 
năm 

Ước 
thực 
hiỷn 
đến 
30/6 

Ước 
thực 
hiện 
năm 

Kế 
hoạch 

So 
sánh 
TH/ 
KH 
< % )  

So 
sánh 
năm 
KH/ 
năm 
BC 
(%) 

h)Sán phảin xuất khẩu 

- Sân phẩnì c 1 ỉ 1 

- Sàn phâm 1) 

2. Sàn lượng sân phầm tiêu thụ 

u)Sản phàm tiêu thụ trong nước 

- Sàn phám A 

- Sàn phảm 13 

b)Các sàn phẩm xuất khấu 

- Sản phẩm c 
- Sàn phẩm D 

3. Giá (hành đơn vị SF chủ vếu 1 



2 

a)Sàn phâni tiêu thụ trong nước 

- Sàn phẩm A 

!ễ Sàn phẩm 13 

b)Các sản phầm xuất khấu 

- Sản phám c 
- Sàn phâm D 

14. Giá bán các sàn phẩm chú yếu 

a) Sản phầm liêu thụ tronc nước 

- Sản phấm A 

- Sân phẩm B 

b)Sàn phẩm xuất khẩu 

1- Sàn phẩm c 

Sản phẩm D 

B. CÁC CHỈ TIÊU TÀI 
CHÍNH 

I. Kct quà kình doanh 

l.Tóng doanh thu 

|a. Doanh thu thuân 

b. I\>anh thu hoại dộng tài chính 

10-BCKQKI) 

c. Doanh thu khác 

21-ÍỈCKỌKD 

31-BCKQKD 

2.Lăi phát sinh 

a. Trước thuế TKDN 

b. Sju Ihuế TNDN 
50-BCKỌKD 

3.Lỗ phát sinh 

4. Lổ lũy kc 

II. Thuc và các khoan phát 
sinh phải nộp NSNN 

!.Tử hoạt động KD nội địa 

a.Thué GTCÌT 

b.Thuế tiêu thụ đặc biệĩ 

ÓO-BCKỌKD 

triệu đồng 

iriệu đồng 

triệu đồng 

triệu đồng 

ưiệu đồng 

triệu đồne 

triệu đồng 

triệu dòng 

c. Thuế TNDN 

d.Cáe khoản thuế, phí phái nộp 
khác 

2. Từ hoại động kinh doanh XNK. 

a.Thuc XNK 

triệu đồng 

triệu đồng 

triệu đổng 

triệu đồng 

triệu đồng 

.triệu dồng 

triộu đồnti 



b.Thuế OTGT hàng nhập khẩu 

c. Thuế TTĐB hàng nhập khấu 

•d. Chênh lệch giá hàng nhập khẩu 

3. Thu tử lợi nhuận sau thué 

1111. Thuế và các khoãn đả nộp 
NSNIS 

l.Từ hoạt độnc KD nội địa 

a. Thuế CÌTGT 

b. Thuế tiêu thụ đặc biệt 

c.Thuế TNDN 

lĩrong đó: số nộp cho phát sinh 
năm trước 

d.Các khoàn thuế, phí phải nộp 
khác 

2. Từ hoạt động kinh doanh XNK 

a.Thué XNK 

^b. Thuế GTGT hàng nhập khâu 

c. Thuế ITĐB hũnu nhập khầu 

d. Chênh lệch giá hàng nhập khấu 

1 hu từ lợi nhuận sau thuế 

IV. iN\r thuế 

l.Nợ thuê từ hoại dộns KD nội 
dịa 

a.ThuếGTGT 

b.Thuế ticu thự đạc biệt 

c. Tiiuc TNDN 

d.Các khoán thuế, phí phải nộp 
khác 

2. Từ hoạt động kinh doanh 
XNK 

a. Thuc XNK. 

b. Thuế G ỉ GT hàng nhập khảu 

c. Thuế TTĐB hàntí nhập khẩu 

d. Chênh lệch giá hàng nhập khẩu 

3.Thu từ lợi nhuân sau thuế 

triệu đồng 

triệu đồng 

triệu đồne 

triệu đồng 

triệu đồng 

triệu đồng 

triệu dông 

triệu đỏng 

triệu dồng 

triệu đồng 

triệu dồng 

triệu đồng 

triệu đồng 

triệu đồng 

triệu đồng 

triệu đồng 

triệu đồn£ 

triệu dồng 

triệu đồng 

triêu đồne 

triệu đồnu 

.triệu đồniỉ 

triệu đồng 

triêu đổna 

triệu đòng 

triệu đỏng 

triệu đồng 

triộu đồng 

triệu dồnu 

VI. Các khoàn chi NSNN 

1. Chi bổ sung vỏn điều lệ triệu đồng 

2. Chi khác triệu đồng 

Ghì chú: 
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- Doanh nghiệp gừi biểu mẫu kèm theo công văn giải trinh các căn cử xây 
dựng ke hoạch tài chính và nêu kiến nghị của doanh nghiệp; 

- Các khoản thuế phát sinh, đã nộp, doanh nghiệp căn cứ pháp luật thuế 
hiện hành đối với từng loại thuế đẻ xác định. 

ngàv ... tháng ... năm ... 

NGƯỜI LẶP BIẺU Cơ QUAN, ĐƠN VỊ BÁO CÁO 
(Ký tên, đỏng dầu) 
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Cơ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỚ HỮU Phụ lục số 02 
TÊN DOANH NGHIỆP * ' 

Mầu số 02 
KÉ HOẠCH TÀI CHÍNH - BÁO CÁO HỌP NHÁT CỦA 

CÁC DOANH NGHIỆP 100% VÓN NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG 
THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/202Ỉ/TT-BTC 
ngày 26 tháng 5 năm 202 ỉ của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

(Lập và gửi đến cơ quan đại diện chủ sở hữu, cơ quan tài chính và Bộ Tài chính 
trước ngày 31/7 hàng năm) 

Chì tiêu Mă chỉ tiêu 
i)<m vị 

tinh 

Năm 
liền 

trước 
năm 

báo cáo 
(số 

thực 
hiện) 

Năm báu cáo (năm 
hiện tại) Kế 

hoạch 
nâm 

kế 
tiếp 

So 
sánh 
TH/ 
KII 
(%) 

So 
sánh 
năm 
KH/ 
năm 
BC 

<%) 

Chì tiêu Mă chỉ tiêu 
i)<m vị 

tinh 

Năm 
liền 

trước 
năm 

báo cáo 
(số 

thực 
hiện) 

Kế 
hoạch 
năm 

uếỏ'c 
thực 
hiện 
đến 
30/6 

Ước 
thực 
hiện 
ttim 

Kế 
hoạch 
nâm 

kế 
tiếp 

So 
sánh 
TH/ 
KII 
(%) 

So 
sánh 
năm 
KH/ 
năm 
BC 

<%) 

A. CÁC CHỈ TIÊU VỀ SÀN 
XUẢT KINH DOANH 

1 

ỉ. Sán ỉưựng 1 

1 - Sàn lượng sàn xuất chù yéu 

a)Sản phẩm tiêu (hụ trong 
nước 

- Sàn phẩm A 

- Sàn phẩm B 

b)Sàn phẩm xuất khầu 

- Sàn phẩm c 

- Sản phẩm D 

í H i • 
í H 

2. Sân lượng sán phẩm tiêu thụ 

a)Sàn phảm tiêu thụ trong 
nước • ! 
- Sân phâm A 

- Sân phấm B 

b)Các sán phầm xuất khấu 

- Sàn phẩm c 

- Sàn phàm D 

, 

3.Giá thành đơn vj SP chù yếu • 
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a)Sàn phẩm tiêu thụ tron^l 
nước ' 

Sản phẩm A 

- Sản phẩm B 

b)Các sân phẩm xuất khẩu 

- Sân phẩm c 
- Sàn phẩm D 

4. Giá bán các sản phẩm chù 
vcu . 

|a)Sản phàm tiêu thụ trong 
nước 

- Sản phẩm A 

- Sân phẩm B 

b)Sàn phấm xuất khấu 

• Sàn phẩm c 

Sàn phẩm D 

B. CÁC CHỈ TIỄX TÀI 
CHÍNH 

I. Kct quà kình doanh 

l.Tôniỉ doanh thu 

a. Doanh thu thuần 10-BCKỌKD 

ưiộu dồng 

triệu dồng 

b^Doanh Thu hoat động tài 2Ệ_ncKQKt) 

c. Doanh thu khác 

2. Lải pháỉ sinh 

a. Trước thuê TNDN 

31-BCKQKD 

triệu đồng 

triệu đổng 

50-BCKỌKD ,triệu đồng 

b.Sau ihuéTNDN ,60-BCK.QKD 

3. Lỗ phát sinh 

triệu dồng 

k.Iilùy kc 

II. Thuế và các khoán phát 
sinh phải nộp NSNN 

triệu đồng 

triệu đồng 

..Từ hoạt động KD nội địa 

a.Thuế GTCiT 

triệu đồng 

triệu đồng 

b. Thuê ticu thụ đặc biệt 

c.Thuê TNDN 

d.Các khoán thuê, phí phải 
nộp khác 

triẻu đòng 

Iriệu đổng 

iriệu đông 
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2.Từ hoạt dộng kinh doanh 
XNK 

ị ! 
triệu đồng 1 

1 
a. Thuế XNK. ưiộu đồng 

b. Thuế GI G I hàne nhập khẩu triộu đồng 

c. Thuể 11ĐB hàng nhập khau triệu đồng 

d. Chênh lệch giá hàng nhập 
'khẩu triệu đồng 

3. Thu (ừ lợi nhuận sau thué triệu đồng 

III. Thuế và các khoản đ3 
iíiộpNSNN 

triệu đồng 

! 1 .Từ hoạt dộng KD nội địa triệu đồng 

a.ThucCÌTCỈT triệu đồng 

b rhué tiêu thụ dặc biệt triệu đồng 

c. Thuế TNDK triệu đồnti 

Trong dó: số nộp cho phái sinh 
năm trước triệu dồng 

d.Các khoán thuế, phi phủi 
nộp khác triệu dồng 

2. Từ hoạt động kinh doanh 
XNK rriệu đồng 

a Thuế X\K triệu đồng 

b.Thuc GTGT hãng nhập khẩu triệu đồng 

c. Thuế TTĐB hàng nhập khẩu triệu đổng 

d. Chênh lệch tiiá hàng nhập 
khẩu triệu dồng 

3.Thu lừ lợi nhuận sau thuế triệu đồng 

IVẵ Nợthuc triệu đổnti 
1 . 
' 1. Nợ thuê từ hoạt độnc KD 
nội dịa triệu đôna 

a. Thuế GTGT triệu đồng 
. i . 

b.Thuể tiêu thụ độc biột triệu đồng 

c. Thuế TNDN triộu dồng 

d.Các khoản thuế, phí phải 
nộp khác triệu đồng 1 

2. Từ hoạt động kinh doanh 
XNK 

triệu đòng 

a.Thuế XNK triệu dồng 

b.Thué CìTG I háng nhập khấu triệu đồng 

c Thuế I I Ỉ)B hàng nhập khẩu triệu đồne 

d. Chênh lệch giá hàng nhập 
khấu triệu đồng 

3.Thu từ lợi nhuận sau thuê triệu đồnẹ 
1 
i 1 
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VI. Các khoản chi INSNN 

1. Chi bổ sung vồn điều lệ triệu đồng 

2. Chi khác triệu đòng 

Ghi chú: 

- Doanh nghiệp gửi bicu mẫu kèm theo cône văn giải trình các căn cứ xây 
dựng kế hoạch tài chính và nêu kiến nghị cúa doanh nghiệp; 

- Các khoản thuế phát sinh, đã nộp, doanh nghiệp căn cứ pháp luật thưc 
hiện hành đối với từng loại thuế đế xác định. 

ngày ... tháng ... năm ... 

NGƯỜI LẬP BIẾU CO QUAN, ĐƠN VỊ BÁO CÁO 
(Kỷ tên, đỏng dấu) 
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Cơ QUAN DẠI DIỆN CIIỦ SỔ IIỮU Phụ lục số 02 
TÊN DOANH NGHIỆP * * 

Mầu số 03 
KẺ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA 

CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/202 ỉ/TT-BTC 

ngày 26 tháng 5 năm 202ỉ của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

(Lặp và gửi đến cơ quan đại diện chủ sở hừu, cơ quan tài chính và Bộ Tài chính 
trước ngày 31/7 hàno; năm) 

Năm 
liền 

Năm báo cáo (năm 
hiện tại) 

Kề So 
So 

sánh 

Chì tiêu Mả chì tiêu 
Đơn vị 

tính 

trước 
năm 

háo cáo 
(sổ 

thực 
hiện) 

Ké 
hoạch 
năm 

Ước 
ỉhực 
hiên 
đen 
30/6 

Ước 
thục 
hiện 
năm 

hoạch 
năm 
ke 

A . i  tiêp 

sánh 
TII/ 
KII 
(%) 

nản) 
KH/ 
năm 
BC 
(%)  

1. Kel quá kinh doanh 

1. l ổng doanh thu triệu đồng 

2. Lâi pháỉ sinh 

a. Trước thuế TNDN 50-RCKQKD triệu đồng 

b. Sau thuếTNDN 60-BCKQKD triệu dỏng 

3. Lỗ phái sinh triệu đồns 

4. lũy ké triệu đổng i 

II. Thuế và các khoán phát 
sinh phải nộp NS.NN 

i 

III. Thuế và các khoán đã 
nộp NSNN 

iriệu đổng 

IV. i\y ỉhuc triệu đồnii 

V. Các khoản chi NSNiN triệu dồng 

I. Chi bổ sung vốn điều lệ triệu đồng 

2. Chi khác triệu đồng 

VI. Các chi ỉicu khác 

1 Vỏn điều lệ triệu đòng 
, 1 

2 Tỳ lệ Nhà nước năm kíiừ ; % 

3- Tỳ lệ chia cổ từc'lại nhuận 
theo Nghị quvct đại hội dồng 
cổ đònj»''Hội đồng thành viên 

a. Theo % % 

b. Theo giá trị triệu đồng 

4. Cồ tức Lợi nhuận dự kiến 
được chia cho cỏ đông Nhà 
nước trong năm 

triộu đồnii 
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5. Số đả chia cồ tức/lợi nhuận 
cho cò dông Nhà nước 

Ị 
triệu dồng 

1 
a Chia từ lụi nhuận năm trước 
theo Nghị quyết ĐHĐCĐ/IIỘi 
đông thảnh viên 

triệu đồng 

b.Chia từ lợi nhuận năm báo 
cáo 

triệu dồng 

6. Số cổ tức lợi nhuận còn 
phãi chia cho cổ đông Nhà 
nước 

triệu dồng 

a. Chia lử lựi nhuận năm trước' 
theo Nghị quyết DHĐCĐ/Hội 
đông thánh viên 

triệu đồng 

— 

b. Chia từ lợi nhuận năm báo 
cáo triệu đồng 

— 

Ghỉ chú: 

- Doanh nghiệp gửi biếu mẫu kèm theo công văn giải trình các căn cứ xây 
dựng ké hoạch tài chính và nêu kiến nghị của doanh nghiệp; 

- Các khoản thuế phát sinh, đã nộp, doanh nghiệp căn cử pháp luật thuế 
hiện hành đối với từng loại thuế đề xác định. 

ngày ... tháng ... năm ... 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC 
(Ký và ghi rõ họ tên) 



Phụ lục I15 

(Ban hành kèm theo Thông tư số Ỉ6/2023/TT-BTC 
ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Bộ ĩrtcởng Bộ Tài chỉnh) 

Mầu sé 01 

CO QUAN DẠI DIỆN CHỦ SỞ HỬU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN DOANH NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO MỘT SÓ CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG 
(Mô hình Công ty độc lập, Công ty mẹ - Tập đoàn, Tổng công ty) 

D: Số dư cứa khoản mục, P: số phát sinh trong kỳ báo cáo 

Chỉ tiêu 
Mã 
chỉ 
tiêu 

Thuyết 
minh 

Năm 
na^/số 
cuối kỳ 

Năm 
trưóc/số 
đầu kỳ 

1. Nợ phải thu khỏ đòi D (đồng) 

a) Nợ phái thu khó đòi phát sinh trong năm p (đồnu) 

h) Nợ phải (hu khỏ đòi đă xừ lý trong năm ;p (đồng) 

2. Vay và nọ thuê tài chính ngán hạn trong nước D (đồng) 

a) Vay ngẳn hạn các tồ chức tín dụng D(đồng) 

b) Dư nợ cuối kỳ các khoản vay và nợ thuc tài chính 
ngán han 

D(đồng) 

3. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn nước ngoài D (đồng) 

a) Vay ngắn hạn các tồ chức tin dụng D (đồng) 

b) I)ư nợ cuỏi kỳ các khoản vay và nợ thuc tài chính 
ngán hạn khác D (đòng) 

4. Vay và nọr thuê tàỉ chính dài hạn trong niróc D (dồng) 1 

a) Vay dài hạn các NHTM, TCTI) D (đồng) 

b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu 
ehuyốn doi) I) (đồng) 

c) Thuê tài chính dài hạn trong nước • D (đồng) 

d) Các khoán vay dài hạn trong nước khác D (đồng) 

5. Vay và nự thuê tài chính dài hạn nước ngoài D (đồng) 

a) Vay lại vốn OI)A cùa Chính phủ D(đồng) í 

15 Phụ lục I ban hảnh kèm theo Thông tư số 16/2023 TĨ-BTC thay thế cho Phụ lục số 03 ban hành kèm 
theo Ihông tư số 36'2021/IT-BTC theo quy định tại khoản 6 Đicu 2 Thông tư số 16 '2023'TT-BTC, có hiệu lực 
kê từ ngày 08 tháng 05 năm 2023. 
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b) Vay nưức ngoài được Chính phu bảo lânh D (đông) 1 

c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay. (ự trà D (đòng) 

d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu 
chuyến đồi) 

D (đồng) 

c) Các khoàn vay nước ngoài còn lại D(đồng) 

6. Nợ phải trả quá hạn D (đồng) 

7. Thuế và các khoản phát sinh còn phải nộp 
NSNN năm trước chuyển sang 

8. Vốn diều lộ D (đồng) 

9. Thuế và các khoán phát sinh phải nộp NSNN P(đồng) 1 

a) Nộp NSNN từ hoạt dộng kinh doanh nội địa p(đồng) 

b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK p (đồng) 

c) Cỏ tức, số lợi nhuận còn lại phát sinh phài nộp 
NSNN ' 

?(đòng) 

10. Thuế và các khoản phát sinh đâ nộp NSNN p (đồng) 

- Lợi nhu<Ịn đâ nộp NSNN p (đồng) 

11. Thuế và các khoản còn pỉiái nộp NSNN 
chuyền năm sau D(đồng) 

12. Tổng quỹ lưoTìg V (đồng) 

13. Số lao động bình quân (ngưòi) p (người) 

14. Tiền lưong bình quân nguòi/năm p(đồng) 

Ghi chú: 

Báo cáo này nằm ngoài báo cảo tài chính cùa đơn vị. Doanh nghiệp căn cứ 
vào số liộu theo dõi trên sổ sách kế toán đế nhập sổ liệu vào mẫu biểu. 

ngày ... tháng ... năm ... 

CO QUAN, ĐƠN VỊ BÁO CÁO (Ký tên, đóng dấu) 
HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÀN VỐN NHA NƯỚC 
TẠI CÔNG TY CỎ PHAN/CÔNG TY TNHH 02TV 

TRỞ LÊN (Kỷ tên) 
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Mẩu số 02 

CO QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỜ HỬU CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN DOANH NGHIỆP Độc lập Tự do Hạnh phúc 

BÁO CÁO MỘT SÓ CHỈ TIÊU NGOAI BẢNG HỢP NHÁT -
MỎ HÌNH CÔNG TY MẸ CồNG TY CON 

D: Số dư cùa khoản mục9 P: sổ phái sinh trong kỳ báo cảo 

Chỉ tiêu 
Mã 
chi 
tiêu 

Thuyết 
minh 

Năm 
nay/Số 
cuối kỳ 

Năm 
trirớc/số 
đầu kỳ 

1. Nự pháỉ thu khó đòi D (đồng) i 
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm p (đồng) 

b) Nợ phải thu khó đòi đã xir lý trong năm p(đông) 

2. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trong nước D (đồng) 

a) Vay ngăn hạn các tồ chức tin dụng 0 (đồng) 

b) Dư nợ cuối kỷ các khoàn vay và nợ thuê tài chính 
ngăn hạn D(đồng) 

3. Vay và nọ thuê tài chính ngán hạn nước ngoài D (đồng) 

a) Vav ngán hạn các tổ chức tín dung D (đồng) 

b) Dư nợ cuôi kỳ các khoản vay và nợ thuẻ tài chính 
ngắn hạn khác 

D (đồng) 

4. Vay và nự thuê tàỉ chính dàỉ hạn trong nước D(đồng) 

a) Vay dài hạn các NI ỈTM. TCTD D (dồng) 

b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu 
chuyển dổi) 

D(đồng) 

c) Thuc tài chính dài hạn trong nirớc D (dồng) 

d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác D (đông) 

5. Vay và nự thuc tàỉ chính dàì hạn nưóc ngoài D(dồng) , 

a) Vay lại von ODA cùa Chính phù D(đồng) 

b) Vay nưức ngoài được Chính phù bào lãnh D(đồng) 

c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trà D(dồng) 

d) Phát hành trái phiếu (khỏng bao gồm trái phiếu 
chuyền đồi) 

D (đồng) 

c) Các khoàn vay nước ngoài còn lại ' I) (đồng) 1 

6. Nụ phải trả quá hạn D(đồng) 

7. Thuế và các khoán phát sinh còn phải nộp! 
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NSNN năm trước chuyên sang ! 

8. Vốn diều lệ D(đồng) 
1 

9. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN P(đồng) 

a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa p(đồng) 

b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK. 

c) Cổ tức. số lợi nhuận cỏn lại phát sinh phải nộp 
NSNN ' 

p (dồng) 

10. Thuế và các khoản phát sinh đâ nộp NSNN 

- Lợi nhuậri đà nộp NSNN 

11» Thuế và các khoản còn phài nộp NSNN 
chuyên năm sau 

12. Tổng quỹ Iưoiig 

D (đồng) 

13. Số lao động bình quân (người) 

14. Tiền lirong bình quân người/năm 

p (đồng) 

p (người) 

P(đồng) 

p (dông) 

P(đồng) 

P(đồng) 

H 

Ghi chú: 

Báo cáo này nam ngoài báo cáo tài chính của đơn vị. Doanh nghiệp căn cứ 
vào so liệu theo dõi trên sổ sách kế toán để nhập số liệu vào mẫu biêu. 

.... ngày ... tháng ... năm ... 

Cơ QUAN, ĐƠN VỊ (Ký tên, đónẹ dấu) r 

HOẶC NGUÒÌ ĐẠI DIỆN PHÀN VÓN NHÀ NƯỚC 
TẠI CÔNG TY CÓ PHAN/CÔNG TY TNHH 02TV 

' TRỞ LÊN (Kỷ tên) 


